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Lời cảm ơn
Báo cáo này được Viện Nghiên cứu Kinh tế về ASEAN và Đông Á (ERIA) thực hiện theo đề nghị của Ban Thư ký ASEAN và đã được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua, nhằm tiến hành một nghiên cứu độc lập về việc tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN–GCC, bao gồm khả năng thiết lập Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ASEAN–GCC. Nghiên cứu này cung cấp các thông tin đầu vào cho Tuyên bố về Hợp tác Kinh tế ASEAN–Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (ASEAN–GCC), đây là một trong những Sáng kiến Ưu tiên Kinh tế của Malaysia trong Trụ cột Chiến lược 1 (Tăng cường Thương mại và Đầu tư) và là một văn kiện được thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN–GCC lần thứ hai tổ chức tại Malaysia vào tháng 5 năm 2025.
Nghiên cứu do nhóm chuyên gia của ERIA dẫn dắt, gồm Dionisius Narjoko, Anna Robeniol và Salvador Buban, với sự hỗ trợ nghiên cứu của Rudhian Chlissma Putra, Anzika, Nadira Melia, Arvin Imamsatria Widijanto và David Christian, cùng hỗ trợ hành chính từ Denise Ann.
Chúng tôi trân trọng cảm ơn Ban Thư ký ASEAN và các Quan chức Kinh tế Cấp cao ASEAN (SEOM) đã tham gia thảo luận và đóng góp nhiều ý kiến, nhận xét quý báu.
Chúng tôi cũng đặc biệt biết ơn Ken Itakura của Đại học Thành phố Nagoya vì sự hỗ trợ trong việc thực hiện các mô hình cân bằng tổng thể.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Các quan điểm được trình bày trong báo cáo này thuộc về các tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm chính thức của ERIA, Ban Thư ký ASEAN, các Quốc gia Thành viên ASEAN hoặc Ấn Độ. Mọi sai sót hoặc thiếu sót hoàn toàn thuộc trách nhiệm của các tác giả. Mọi câu hỏi liên quan đến báo cáo xin vui lòng liên hệ Anna Robeniol (anna.robeniol@eria.org).
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Tóm tắt chung
1. [bookmark: _heading=h.s7e0vdbfx9vz]Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng Hợp tác các Quốc gia Ả Rập Vùng Vịnh, còn được gọi là Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC), đang ở ngã rẽ trong quan hệ đối tác sau Hội nghị Cấp cao ASEAN - GCC lần thứ nhất diễn ra ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại Riyadh. Tại Hội nghị này, các Nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh Riyadh ASEAN - GCC và Khung Hợp tác ASEAN - GCC giai đoạn 2024 - 2028, trong đó, ngoài các nội dung khác, hai bên thống nhất “tiếp tục tham vấn để tìm kiếm các cơ hội mới về thương mại, đầu tư và hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và GCC, bao gồm khả năng xây dựng một khuôn khổ hợp tác về kinh tế, thương mại, kỹ thuật và đầu tư.”
2. Hội nghị Cấp cao ASEAN–GCC lần thứ hai được tổ chức tại Kuala Lumpur vào tháng 5 năm 2025. Với cương vị là Chủ tịch ASEAN năm 2025, Malaysia đã xác định Tuyên bố về Hợp tác Kinh tế ASEAN–Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) là một trong những Ưu tiên Kinh tế thuộc Trụ cột Chiến lược 1 (Tăng cường Thương mại và Đầu tư). Báo cáo này, dự kiến đánh giá tính khả thi của việc thiết lập Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ASEAN–GCC hoặc các phương án hợp tác theo từng lĩnh vực giữa ASEAN và GCC nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế liên khu vực sâu rộng hơn, đồng thời xem xét những điểm dễ tổn thương của các ngành then chốt đối với cả hai bên, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức địa chính trị hiện nay, nhằm cung cấp các thông tin đầu vào cho Tuyên bố nêu trên.
3. Xét đến khoảng thời gian ngắn được giao để hoàn thành nghiên cứu này, phương pháp được áp dụng trong quá trình xây dựng báo cáo dựa trên Bộ Tiêu chí và Cách tiếp cận của Ban Thư ký ASEAN nhằm Hướng dẫn ASEAN trong Việc Tăng cường Hợp tác Kinh tế Chiến lược với Các Đối tác Bên ngoài: Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, đồng thời bổ sung phân tích so sánh lợi ích kinh tế giữa hai kịch bản: (a) Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ASEAN–GCC; và (b) việc GCC gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
4. Thương mại và đầu tư đóng vai trò then chốt đối với cả ASEAN và GCC, khi xét đến cơ cấu kinh tế của hai bên có thể thấy nhiều điểm bổ trợ lẫn nhau. Chẳng hạn, ASEAN là một trong những chủ thể lớn trên thị trường toàn cầu về thương mại hàng hóa và dịch vụ, trong khi GCC vẫn là nhà xuất khẩu dầu khí lớn nhất – những đầu vào thiết yếu cho ngành sản xuất của ASEAN. Trong khi GCC đang nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào dầu khí, chương trình kinh tế của ASEAN lại hướng tới việc nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu cả về sản xuất lẫn dịch vụ.
5. Với tổng GDP (năm 2023) đạt 6 nghìn tỷ USD, tầm quan trọng kinh tế của ASEAN và GCC trên thị trường toàn cầu về thương mại và đầu tư là điều không thể phủ nhận. GDP kết hợp của hai khu vực chiếm 5,9% tổng GDP toàn cầu 102.897 tỷ USD năm 2023. Tổng kim ngạch thương mại của ASEAN trong năm 2023 đạt 3,5 nghìn tỷ USD, trong đó dịch vụ đóng góp 1,06 nghìn tỷ USD, cho thấy mức độ tham gia kinh tế rộng lớn của khu vực. Tương tự, các nền kinh tế GCC cũng ghi nhận dòng thương mại mạnh mẽ, chủ yếu được thúc đẩy bởi xuất khẩu dầu khí, riêng UAE đóng góp tới 954 tỷ USD trong tổng thương mại hàng hóa. Những con số này không chỉ nhấn mạnh sức sống kinh tế mà còn cho thấy tiềm năng mở rộng liên kết thương mại và đầu tư sâu sắc hơn giữa ASEAN và GCC, đặc biệt khi thị phần của GCC trong tổng thương mại hàng hóa của ASEAN chỉ ở mức 3,71%, so với việc ASEAN chiếm 5,45% trong tổng thương mại hàng hóa của GCC.
6. Cả GCC lẫn bất kỳ quốc gia thành viên nào của khối này hiện chưa phải là Đối tác Đối thoại đầy đủ của ASEAN, mặc dù toàn bộ các quốc gia thành viên GCC đều đã gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và đều đã cử Đại sứ thường trú của mình tại ASEAN. Trong số sáu thành viên GCC, chỉ có Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – có lẽ nhờ chính sách đối ngoại chủ động và quan hệ gắn bó với các Quốc gia Thành viên ASEAN – đã nộp đơn và được công nhận là Đối tác Đối thoại theo lĩnh vực (Sectoral Dialogue Partner).
7. Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN–GCC lần thứ nhất được tổ chức tại Riyadh vào tháng 10 năm 2023, các Nhà Lãnh đạo đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh Riyadh ASEAN–GCC, trong đó nhấn mạnh, bên cạnh các nội dung khác, việc tăng cường dòng chảy thương mại và đầu tư bằng cách tạo ra các cơ hội đầu tư chung cùng có lợi, đặc biệt chú trọng các lĩnh vực như hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo, hóa dầu, nông nghiệp, sản xuất, y tế, du lịch, logistics, thành phố thông minh, kết nối và số hóa; thúc đẩy hợp tác về các ưu tiên đối tác kinh tế trọng yếu gồm tăng cường hội nhập thị trường khu vực, phát triển bền vững và khử cacbon, chuyển đổi số và tính bao trùm (trong đó có các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa – MSME), tăng cường hợp tác công–tư và mở rộng giao lưu nhân dân; xác định các lĩnh vực hợp tác trong phát triển nông nghiệp bền vững, tuần hoàn và thúc đẩy sản xuất lương thực bền vững, đẩy mạnh thương mại và đầu tư trong các ngành công nghiệp liên quan đến lương thực và nông nghiệp, khuyến khích trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, công nghệ hiện đại và thực tiễn tốt, cũng như tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như phát triển ngành thực phẩm và công nghiệp halal, bao gồm các tiêu chuẩn khác nhau cho chứng nhận thực phẩm halal; đồng thời hỗ trợ các nỗ lực hướng tới nền kinh tế số mở, an toàn, toàn diện và bền vững, tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cũng như các phát triển công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT), mạng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) và thành phố thông minh.
8. Hội nghị Thượng đỉnh Riyadh cũng đã thông qua Khung Hợp tác ASEAN–GCC giai đoạn 2024–2028, trong đó nêu rõ hai bên sẽ “tiếp tục tham vấn để tìm kiếm các cơ hội mới về thương mại, đầu tư và hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và GCC, bao gồm khả năng xây dựng một khuôn khổ hợp tác về kinh tế, thương mại, kỹ thuật và đầu tư.”
9. Cả ASEAN và các quốc gia GCC – dù tập thể hay riêng lẻ – đều đang tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) và/hoặc hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA). GCC bắt đầu sớm hơn ASEAN trong việc đàm phán FTA/CEPA, cụ thể từ năm 1990 khi khởi động đàm phán FTA EU–GCC, trong khi ASEAN chỉ bắt đầu từ năm 2005, nhưng đến nay mới chỉ có FTA GCC–Singapore và FTA GCC–EFTA là đã có hiệu lực. Ngược lại, ASEAN đã ký FTA với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc) và Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP). Hiện GCC đang có nhiều cuộc đàm phán FTA còn dang dở, bao gồm với EU, Trung Quốc, MERCOSUR, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Australia và Vương quốc Anh. FTA giữa GCC và New Zealand đã hoàn tất và đang chờ có hiệu lực. Trong khi đó, ASEAN đang đàm phán FTA với Canada, còn đàm phán FTA với EU thì vẫn chưa được khởi động lại.
10. Phạm vi và nội dung của các FTA của cả hai khu vực đều bao gồm những yếu tố truyền thống như thương mại hàng hóa và các nội dung liên quan (quy tắc xuất xứ, rào cản kỹ thuật đối với thương mại, các biện pháp kiểm dịch động thực vật, thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại, cùng các biện pháp phòng vệ thương mại), thương mại dịch vụ, đầu tư và cơ chế giải quyết tranh chấp. Các yếu tố phi truyền thống như chính sách cạnh tranh, quyền sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử và mua sắm chính phủ cũng được đưa vào – ít nhất trong RCEP và AANZFTA – dù mức độ cam kết có khác nhau. Đáng chú ý, các lần nâng cấp gần đây của các FTA ASEAN, đặc biệt là AANZFTA và ACFTA, đã bắt đầu bổ sung các yếu tố mới và đang nổi như phát triển bền vững, chuyển đổi số, thương mại trong các tình huống khủng hoảng và kết nối chuỗi cung ứng. Hợp tác kinh tế cũng là nội dung bắt buộc trong các FTA của ASEAN.
11. Giống như bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào mà các quốc gia tham gia với tư cách một khối, việc dung hòa những quan điểm khác biệt để đạt được đồng thuận luôn là thách thức trong việc đi đến các kết quả toàn diện và cân bằng. Nỗ lực cân bằng giữa lợi ích quốc gia và các mục tiêu của khu vực cũng là một thách thức lớn. Điều này càng trở nên khó khăn hơn nếu đối tác FTA tiềm năng là một nền kinh tế phát triển, bởi họ thường đặt ra mức độ cam kết rất cao và thậm chí thúc đẩy những vấn đề vốn không đạt được đồng thuận ở cấp độ đa phương nhằm hướng tới các kết quả có ý nghĩa về mặt thương mại.
12. Để đánh giá các tác động kinh tế của một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) tiềm năng giữa ASEAN và GCC, một mô hình mô phỏng kinh tế đã được sử dụng nhằm dự báo những lợi ích mà cả hai khu vực có thể đạt được. Kết quả mô phỏng cho thấy ASEAN sẽ hưởng lợi kinh tế đáng kể, đặc biệt về tăng trưởng GDP, mở rộng xuất khẩu và gia tăng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.[footnoteRef:1] Kết quả của đánh giá này được tóm tắt như sau: [1:  Phương pháp luận của các kết quả mô phỏng này được ghi chép trong: ERIA (2025). Một cách tiếp cận chiến lược để tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN-GCC: Bài báo bổ sung về phương pháp luận và phân tích định lượng. Báo cáo này phân tích tác động tiềm tàng của FTA ASEAN-GCC bằng cách sử dụng mô hình trọng lực cấu trúc kết hợp với khuôn khổ mô phỏng kinh tế vĩ mô đồng thời, cho phép đánh giá tác động của nhiều quốc gia lên thương mại, đầu tư và GDP dự kiến. Hơn nữa, phân tích sử dụng Lợi thế so sánh hiện hữu (RCA) và Phân tích thị phần không đổi (CMSA) để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngành và xác định các ngành có tiềm năng tăng trưởng trong bối cảnh FTA. ERIA sẵn lòng cung cấp bản sao của bài báo và giải thích chi tiết về phương pháp luận theo yêu cầu.] 

(a) Tăng trưởng GDP. Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ASEAN–GCC có thể mang lại cho ASEAN mức lợi ích kinh tế khoảng 90 tỷ USD, tương đương khoảng 3,5% GDP của ASEAN trong giai đoạn mười năm. “Delta GDP” hằng năm – tức chênh lệch giữa GDP dự báo trong và ngoài kịch bản FTA – tăng dần từ 7,8 tỷ USD vào năm đầu tiên lên 10,4 tỷ USD vào năm thứ tám, cho thấy tác động tích lũy tích cực của hội nhập kinh tế sâu rộng hơn giữa hai khu vực. Nếu GCC gia nhập RCEP thay vì ký FTA với ASEAN, mức tăng GDP từ FTA ASEAN–GCC được dự báo sẽ cao hơn so với kịch bản GCC tham gia RCEP, chủ yếu vì các Quốc gia Thành viên ASEAN sẽ phải cạnh tranh với các thành viên RCEP khác tại thị trường GCC trong trường hợp sau.
(b) Tăng trưởng xuất khẩu. Mô phỏng dự báo rằng xuất khẩu của ASEAN sang GCC sẽ tăng khoảng 6 tỷ USD mỗi năm trong khuôn khổ FTA ASEAN–GCC, chủ yếu nhờ sự mở rộng của các ngành có lợi thế cạnh tranh cốt lõi của ASEAN, bao gồm sản xuất chế tạo và các sản phẩm halal.
(c) Phân bổ theo ngành. Phân tích cơ cấu ngành của mức tăng trưởng thương mại dự kiến ​​cho thấy đóng góp lớn nhất sẽ đến từ hàng may mặc, giày dép và sản phẩm da (29,6%), tiếp theo là thực phẩm (15,1%), máy móc và thiết bị vận tải (14,6%) và điện tử và máy móc điện (12,1%). Sự phân bổ này phù hợp với lợi thế cạnh tranh lâu đời của ASEAN trong các ngành này và phản ánh bản chất bổ sung của cơ cấu kinh tế ASEAN-GCC, trong đó thế mạnh sản xuất của ASEAN bổ sung cho sự thống trị của GCC về năng lượng và dịch vụ tài chính.
(d) Dòng vốn FDI. FTA ASEAN-GCC có thể làm tăng đáng kể đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) từ GCC sang ASEAN, với mức tăng trưởng ước tính khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Xu hướng tăng trưởng dòng vốn FDI này là nhờ các cải cách đầu tư liên quan đến hiệp định thương mại và tiềm năng tăng trưởng cao của ASEAN. FTA cũng có thể thúc đẩy dòng vốn đầu tư này khi các nhà đầu tư GCC hưởng lợi từ tiềm năng lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào ASEAN và sau đó cung cấp trở lại thị trường GCC thông qua xuất khẩu, từ đó tạo ra một chu kỳ tăng trưởng đầu tư và thương mại lành mạnh.
(e) Tính bổ trợ thương mại. Các lợi ích dự báo cho thấy FTA ASEAN–GCC sẽ khai thác hiệu quả tính bổ trợ trong cơ cấu kinh tế của hai khu vực. ASEAN sẽ được hưởng lợi nhờ khả năng tiếp cận tốt hơn thị trường GCC đối với hàng hóa sản xuất, nông sản và dịch vụ, trong khi GCC sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để tiếp cận thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng nhanh của ASEAN cũng như các cơ hội đầu tư trong khu vực.
13. Điều quan trọng cần lưu ý là việc hiện thực hóa các lợi ích tiềm năng này còn phụ thuộc vào phạm vi và mức độ cam kết của FTA cuối cùng, đặc biệt là mức độ xóa bỏ thuế quan, tự do hóa dịch vụ và các biện pháp tạo thuận lợi cho đầu tư mà hai bên thống nhất. Bên cạnh đó, các cải cách trong nước mang tính bổ trợ cũng là cần thiết để tối đa hóa lợi ích của hiệp định và bảo đảm những lợi ích này được phân bổ công bằng giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN.
14. Báo cáo cũng xem xét chi phí của việc đàm phán một FTA với GCC. Dù không thể phủ nhận rằng việc tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN–GCC, bao gồm khả năng ký kết FTA, sẽ mở ra cơ hội cho cả hai bên đạt được tăng trưởng và thịnh vượng kinh tế, vẫn tồn tại một số thách thức có thể làm suy giảm những lợi ích dự báo. Các thách thức này bao gồm: (i) nguồn lực đáng kể, cả tài chính lẫn nhân lực, cần thiết để đàm phán một hiệp định toàn diện với cam kết trọn gói; (ii) các cuộc đàm phán FTA song song ở cấp khu vực và song phương, vốn thường kéo dài do các quốc gia tham gia có xu hướng thận trọng để không ảnh hưởng đến lập trường của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán nào; (iii) sự khác biệt về cơ cấu kinh tế, cụ thể là ASEAN áp dụng nguyên tắc “nhượng bộ chung”, yêu cầu đối tác FTA tiềm năng có một biểu cam kết thống nhất áp dụng cho tất cả các Quốc gia Thành viên ASEAN, điều này có thể khó cho GCC – với tư cách là một Liên minh Hải quan – khi các sản phẩm họ quan tâm có thể khác nhau giữa các quốc gia thành viên; và (iv) hai bên có thể có cơ cấu thể chế khác nhau trong việc đàm phán một FTA/CEPA khu vực–khu vực, do đó việc hiểu rõ cách thức đàm phán FTA của đối tác là rất quan trọng đối với cả GCC và ASEAN.
15. Với sức nặng kinh tế của cả ASEAN và GCC cùng vai trò quan trọng mà hai bên nắm giữ trong chuỗi giá trị toàn cầu, việc tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN–GCC sẽ chỉ thực sự mang lại lợi ích lẫn nhau trong bối cảnh thương mại khu vực và toàn cầu. Tuy nhiên, mặc dù một FTA ASEAN–GCC có thể được xem là bước đi tiếp theo nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế giữa hai bên, trước những thách thức tiềm ẩn, có lẽ cần xem xét một cách tiếp cận thực tế và linh hoạt hơn để thúc đẩy quan hệ kinh tế sâu rộng, coi FTA ASEAN–GCC là tầm nhìn dài hạn. Cách tiếp cận này, có thể coi là “từng bước xây dựng”, cũng sẽ cho phép các quốc gia GCC, dù tập thể hay riêng lẻ, hoàn tất các cuộc đàm phán FTA song phương đang diễn ra với các Quốc gia Thành viên ASEAN.
16. Phù hợp với Khuôn khổ Hợp tác ASEAN–GCC (2024–2028), một văn kiện kết quả của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN–GCC tại Riyadh, bài viết này khuyến nghị ASEAN và GCC trước hết nên xem xét việc xây dựng một thỏa thuận hoặc khuôn khổ hợp tác như một bước tiếp nối Khuôn khổ Hợp tác Riyadh và là bước đi chiến lược đầu tiên hướng tới quan hệ đối tác kinh tế sâu rộng và chặt chẽ hơn. Thỏa thuận hoặc khuôn khổ hợp tác được đề xuất này sẽ tạo cơ sở để thúc đẩy các “thu hoạch sớm” theo từng lĩnh vực trong bốn nhóm hợp tác ngành rộng.
(a) Tăng cường hội nhập kinh tế khu vực. ASEAN và GCC là những đối tác thương mại quan trọng của nhau. Tuy nhiên, thương mại ASEAN–GCC vẫn còn tương đối nhỏ và chủ yếu tập trung vào khí đốt và dầu mỏ, do đó còn nhiều dư địa để cải thiện nếu có những chính sách can thiệp phù hợp, đặc biệt trong các lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại, bao gồm quản lý các biện pháp phi thuế quan (NTMs) và thương mại dịch vụ.
i) Các Biện Pháp Phi Thuế Quan (NTMs). Để ứng phó với xu hướng gia tăng tầm quan trọng của các biện pháp phi thuế quan so với thuế quan truyền thống như một rào cản trong việc thúc đẩy dòng chảy thương mại quốc tế liền mạch, khuyến nghị rằng hai bên nên xem xét: (i) tăng cường tính minh bạch thông qua việc thiết lập hoặc cải thiện các cơ sở dữ liệu thương mại tập trung (trade repositories), đóng vai trò là kho thông tin về các biện pháp phi thuế quan, giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các quy định, biện pháp và thủ tục mới nhất; (ii) củng cố việc chia sẻ dữ liệu nhằm giúp ASEAN và GCC giám sát và phân tích tác động của các biện pháp phi thuế quan đối với dòng chảy thương mại, từ đó hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách ở cả hai khu vực xác định những biện pháp không cần thiết hoặc quá hạn chế và thực hiện các bước cần thiết để điều chỉnh hoặc đơn giản hóa; (iii) xây dựng các Thỏa Thuận Thừa Nhận Lẫn Nhau (MRAs) và hợp tác trong đánh giá sự phù hợp, thủ tục công nhận, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật nhằm đơn giản hóa hơn nữa các quy trình thương mại bằng cách giảm thiểu các kiểm tra và thủ tục trùng lặp; và (iv) tiến hành các nghiên cứu, khảo sát chuyên sâu về các biện pháp phi thuế quan để không chỉ cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp mà còn định hướng việc xây dựng các chiến lược hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động hạn chế thương mại, qua đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững cho cả hai khu vực.
ii) Tạo Thuận Lợi Thương Mại. Mặc dù ASEAN và GCC đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, một số lĩnh vực then chốt sau đây sẽ có ý nghĩa quyết định cho việc tiếp tục nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực này: (i) tăng cường minh bạch, bao gồm việc chia sẻ thông tin về các quy định khác nhau và xác định những yếu tố dữ liệu có thể được hai khu vực hài hòa, đồng thời cập nhật lên các cổng thông tin thương mại; (ii) phát triển và củng cố các nền tảng số hóa hải quan để trao đổi chứng từ, cải thiện khả năng tương tác giữa các hệ thống hải quan quốc gia, rút ngắn thời gian thông quan và nâng cao hiệu quả tổng thể trên toàn khối; và (iii) thiết lập một cơ chế thể chế rõ ràng nhằm tăng cường hợp tác và phối hợp giữa hai khu vực.

iii) Thương Mại Dịch Vụ. Các khuyến nghị từ nghiên cứu này bao gồm: (i) tăng cường và tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ, bao gồm việc di chuyển nhân lực một cách thông suốt giữa ASEAN và GCC, thông qua một khuôn khổ tạo thuận lợi dịch vụ ASEAN–GCC; (ii) khuyến khích hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung như ngân hàng và dịch vụ tài chính, du lịch halal, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, logistics và giáo dục – dựa trên lợi thế so sánh và nhu cầu kinh tế của mỗi bên; và (iii) nâng cấp và mở rộng các tuyến hàng không thông qua một thỏa thuận vận tải hàng không cấp khu vực nhằm tăng cường kết nối, đặc biệt là kết nối giữa người dân hai khu vực, cũng như tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ.
(b) Chuyển Đổi Số. Tận dụng các sáng kiến chuyển đổi số của mỗi bên để thúc đẩy quan hệ kinh tế sâu rộng hơn, hợp tác về chuyển đổi số có thể bao gồm: (i) chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn tốt trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt trong các lĩnh vực tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới, thương mại điện tử, thanh toán số, v.v.; (ii) thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong các quy trình hải quan, bao gồm Cơ chế Một cửa ASEAN (ASW); (iii) tạo thuận lợi cho thương mại điện tử và thanh toán số; (iv) hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến số hóa như thành phố thông minh, Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ nhân tạo (AI), chính phủ điện tử; và (v) thu hẹp khoảng cách số như một bước đi hướng tới thúc đẩy và tiến tới hội nhập số ASEAN–GCC.
(c) Tính Bền Vững. Phù hợp với mục tiêu theo đuổi nền kinh tế xanh của mỗi bên, ASEAN và GCC có thể xem xét ưu tiên và tập trung hợp tác ban đầu vào: (i) năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; (ii) kinh tế tuần hoàn; (iii) biến đổi khí hậu; và (iv) tài chính xanh. Cụ thể, hai bên có thể cân nhắc: trao đổi kinh nghiệm và thực tiễn tốt về quá trình chuyển đổi xanh; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm thu giữ, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS); tận dụng Chiến lược Trung hòa Carbon của ASEAN để thúc đẩy tính tuần hoàn trong chuỗi cung ứng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; và xem xét việc ký kết Biên bản Ghi nhớ (MOU) về hợp tác đầu tư nhằm, trong đó có việc thúc đẩy đầu tư xanh vào năng lượng và năng lượng tái tạo, cũng như hợp tác phát triển khoáng sản bền vững để hỗ trợ phát triển các công nghệ liên quan.
(d) An Ninh Lương Thực. Do GCC phụ thuộc nhiều vào nguồn cung bên ngoài và dễ bị tác động bởi những gián đoạn trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu, khuyến nghị rằng, như một phần của việc làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế ASEAN–GCC và đóng góp vào nỗ lực bảo đảm an ninh lương thực của GCC, ASEAN nên xem xét khuyến khích GCC đầu tư vào sản xuất lương thực và nông sản ở nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đầu tư vào đất nông nghiệp cũng như ngành chế biến thực phẩm tại các quốc gia thành viên ASEAN, đặc biệt là thực phẩm halal, nhằm bảo đảm nguồn cung lương thực và nông sản ổn định, an toàn và liên tục.
(e) An Ninh Năng Lượng. Ngược lại, ASEAN phụ thuộc nhiều vào các nguồn cung bên ngoài cho nhu cầu năng lượng, đặc biệt là dầu và khí đốt, khiến khu vực đối mặt với nguy cơ không chỉ từ những gián đoạn tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn từ căng thẳng địa chính trị – nhất là tại các vùng sản xuất dầu – và biến động giá năng lượng. Mặc dù ASEAN đã có những sáng kiến nhằm bảo đảm an ninh năng lượng trong khu vực, khuyến nghị rằng, như một phần của quan hệ kinh tế ASEAN–GCC, GCC có thể xem xét: (i) thiết lập kho dự trữ, tận dụng Cơ chế An ninh Năng lượng ASEAN (APSA), và một cơ chế ứng phó khẩn cấp phối hợp; và (ii) đầu tư Quỹ Tài sản Có chủ quyền (SWF) vào Dự án Lưới điện ASEAN cũng như tài trợ cho các dự án năng lượng sạch.
17. Nhận thấy rằng Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN–GCC (FTA) sẽ vẫn là mục tiêu cuối cùng, đề xuất rằng hai bên nên tiến hành một nghiên cứu khả thi chung để đánh giá sâu về chi phí và lợi ích kinh tế đối với cả ASEAN và GCC từ một FTA tiềm năng giữa hai bên. Cuối cùng, nhằm duy trì đà hợp tác sau khi dự kiến thông qua Tuyên bố về Quan hệ Kinh tế ASEAN–GCC tại Hội nghị Cấp cao ASEAN–GCC lần thứ 2 tổ chức vào tháng 5 năm 2025 tại Malaysia, khuyến nghị rằng cần xem xét thành lập một cơ chế thể chế. Cơ quan này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc làm sâu sắc và mở rộng quan hệ đối tác kinh tế ASEAN–GCC phù hợp với Tuyên bố, cũng như xây dựng “thỏa thuận/hiệp định khung” để làm cơ sở cho việc triển khai các quan hệ hợp tác theo ngành.
[bookmark: _heading=h.7f7p93gum3or]Phần 1: Giới thiệu / Bối cảnh
1. Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hội đồng Hợp tác các Quốc gia Ả Rập vùng Vịnh (GCC) đang ở ngã rẽ trong quan hệ đối tác của mình sau Hội nghị Cấp cao ASEAN–GCC lần thứ nhất ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại Riyadh, với điểm nhấn là việc thông qua Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh Riyadh ASEAN–GCC và Khung Hợp tác ASEAN–GCC giai đoạn 2024–2028. Khung Hợp tác này quy định, trong số các nội dung khác, rằng hai bên sẽ “tiếp tục tham vấn để tìm kiếm các cơ hội mới về thương mại, đầu tư và hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và GCC, bao gồm khả năng xây dựng một thỏa thuận khung về hợp tác kinh tế, thương mại, kỹ thuật và đầu tư.”
2. Hội nghị Cấp cao ASEAN–GCC lần thứ hai được tổ chức tại Malaysia vào tháng 5 năm 2025. Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2025, Malaysia đã xác định Tuyên bố về Hợp tác Kinh tế ASEAN–Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (ASEAN–GCC) là một trong những Kết quả Kinh tế Ưu tiên thuộc Trụ cột Chiến lược 1 (Tăng cường Thương mại và Đầu tư). Với mục tiêu này, tại Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN (AEM) lần thứ 56 tổ chức tại Viêng Chăn vào tháng 9 năm 2024, các Bộ trưởng đã thống nhất tiến hành một nghiên cứu độc lập về việc thúc đẩy quan hệ kinh tế ASEAN–GCC, bao gồm khả năng thiết lập Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ASEAN–GCC, và trình các khuyến nghị lên các Bộ trưởng tại phiên họp AEM Retreat vào tháng 2 năm 2025 để xem xét.
3. Nghiên cứu này dự kiến sẽ xem xét tính khả thi của một Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) ASEAN–GCC hoặc các hình thức hợp tác theo ngành thay thế giữa ASEAN và GCC nhằm thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực–khu vực sâu rộng hơn, đồng thời giải quyết các điểm yếu tiềm ẩn của những ngành then chốt đối với cả hai bên, đặc biệt trong bối cảnh những thách thức địa chính trị hiện nay.
4. Do thời gian hoàn thành nghiên cứu có hạn, phương pháp tiếp cận được sử dụng là dựa trên “Tiêu chí và Cách tiếp cận của Ban Thư ký ASEAN để Hướng dẫn Tham gia Kinh tế Chiến lược của ASEAN với các Đối tác Bên ngoài: Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC)” và bổ sung bằng phân tích so sánh lợi ích kinh tế giữa hai kịch bản: (a) FTA ASEAN–GCC; và (b) GCC gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
5. Nghiên cứu này sẽ bắt đầu với một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về quan hệ ASEAN–GCC, sau đó đi sâu vào chương trình đàm phán thương mại của GCC đối với ASEAN và cách thức những chương trình này có thể thúc đẩy quan hệ kinh tế ASEAN–GCC sâu rộng hơn. Phần phân tích của nghiên cứu sẽ tập trung vào các lợi ích tiềm năng của FTA ASEAN–GCC so với việc GCC gia nhập Hiệp định RCEP, đồng thời đề cập đến chi phí đàm phán FTA ASEAN–GCC. Cuối cùng, nghiên cứu sẽ đưa ra các khuyến nghị về tính khả thi và thực tiễn của việc theo đuổi FTA với GCC cũng như các cách tiếp cận khả thi để nâng quan hệ kinh tế ASEAN–GCC lên tầm cao mới.
[bookmark: _heading=h.ceoetmqll2cq]Phần 2: Tổng quan về quan hệ ASEAN–GCC
6. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). GCC có nguồn gốc từ năm 1975, khi các Bộ trưởng Ngoại giao từ tám quốc gia vùng Vịnh, gồm Bahrain, Iran, Iraq, Kuwait, Oman, Qatar, Ả Rập Saudi và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), gặp nhau tại Jeddah để thảo luận về đề xuất của Ả Rập Saudi về khả năng thiết lập một hiệp ước an ninh chung giữa các quốc gia này. Hội đồng Hợp tác các Quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, hay còn gọi là GCC, chính thức được thành lập vào ngày 25 tháng 5 năm 1981, không bao gồm Iran và Iraq. Mục tiêu cơ bản của GCC, như được phản ánh trong Hiến chương GCC, là “thực hiện sự phối hợp, hội nhập và kết nối giữa các Quốc gia Thành viên trong tất cả các lĩnh vực nhằm đạt được sự thống nhất giữa họ” cũng như “làm sâu sắc và củng cố các mối quan hệ, liên kết và các lĩnh vực hợp tác hiện có giữa nhân dân các nước trong nhiều lĩnh vực khác nhau”.
7. Hiệp định Kinh tế giữa các Quốc gia GCC, ký tại Muscat vào ngày 31 tháng 12 năm 2001, đã mở đường cho việc thành lập Liên minh Hải quan GCC vào ngày 1 tháng 1 năm 2003. Điều 1 (Liên minh Hải quan) trong Chương 1 (Thương mại) của Hiệp định này quy định rằng “thương mại giữa các Quốc gia Thành viên GCC sẽ được thực hiện trong khuôn khổ một liên minh hải quan”. Liên minh này ít nhất phải bao gồm: (a) một biểu thuế quan chung bên ngoài (CET); (b) các quy định và thủ tục hải quan chung; (c) một điểm nhập khẩu duy nhất nơi thu thuế hải quan; (d) loại bỏ tất cả các rào cản về thuế quan và phi thuế quan, có tính đến các luật liên quan đến kiểm dịch nông nghiệp và thú y, cũng như các quy định về hàng hóa cấm và hạn chế; và (e) đối xử quốc gia đối với hàng hóa sản xuất tại bất kỳ quốc gia thành viên nào.
8. Hiệp định cũng quy định tại Điều 2 (Quan hệ Kinh tế Quốc tế) rằng các quốc gia thành viên sẽ tiến hành quan hệ kinh tế một cách tập thể khi làm việc với các nước, khối và nhóm khu vực khác, cũng như các tổ chức khu vực/quốc tế khác. Để đạt được mục tiêu này, các quốc gia thành viên sẽ cùng nhau “đàm phán theo cách phục vụ quan điểm đàm phán của từng nước,” “ký kết các hiệp định kinh tế với các đối tác thương mại,” và thống nhất các chính sách trao đổi thương mại với bên ngoài. Trong Liên minh Hải quan GCC, hàng hóa nhập khẩu vào khu vực chịu thuế quan chung (CET) 5%. Hàng hóa này được thông quan tại điểm nhập khẩu đầu tiên dựa trên các thủ tục hải quan quy định trong Luật Hải quan Chung (2002) và khi đã được giải phóng, có thể tự do lưu thông trong khu vực. Doanh thu thu được từ các loại thuế nhập khẩu này sau đó được chia sẻ giữa các quốc gia thành viên.
9. Như thể hiện trong Bảng 1 dưới đây, GCC có tổng dân số khoảng 58 triệu người và tổng GDP xấp xỉ 2,11 nghìn tỷ USD. Mặc dù tổng quy mô kinh tế của GCC nhỏ hơn so với một số khu vực khác, nhưng thu nhập bình quân đầu người lại cao hơn. Qatar dẫn đầu với GDP bình quân đầu người 69,54 nghìn USD, tiếp theo là UAE với 48,14 nghìn USD, phản ánh sự giàu có từ dầu mỏ và các ngành dịch vụ giá trị cao. Ả Rập Saudi, nền kinh tế lớn nhất trong GCC, chiếm 1,06 nghìn tỷ USD GDP, thể hiện vị thế thống lĩnh của nước này trong nền kinh tế khu vực.
[bookmark: _heading=h.ol7t8lrjmwt8]Bảng 1. Các Chỉ số Kinh tế - Xã hội của GCC
	Chỉ số
	Bahrain
	Kuwait
	Oman
	Qatar
	Ả Rập Saudi
	UAE

	Dân số, 2019, triệu người
	1.6
	4.9
	5.2
	3.1
	32.8
	10.7

	GDP, 2023, tỷ USD
	46.1
	163.7
	108.8
	213.0
	1,067.6
	514.1

	Tăng trưởng thực tế hàng năm, 2023 (%)
	3.0
	-3.6
	1.3
	1.2
	-0.8
	3.6

	GDP bình quân đầu người, 2019, nghìn USD
	29.2
	33.3
	21.1
	69.5
	32.5
	48.1

	Thương mại hàng hóa, 2023, tỷ USD
	40.2
	121.5
	99.1
	128.2
	527.0
	954.0

	Thương mại dịch vụ, 2023, tỷ USD
	27.6
	38.6
	15.1
	68.0
	132.8
	272.8

	FDI vào, 2023, tỷ USD
	6.8
	2.1
	4.7
	-0.05
	12.3
	30.7

	FDI ra, 2023, tỷ USD
	1.1
	11.2
	0.2
	-0.2
	16.1
	22.3


Nguồn: Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Cơ sở dữ liệu Triển vọng Kinh tế Thế giới (tháng 10/2024) cho GDP, Tăng trưởng Hàng năm và Dân số; UNCTADStat cho Tăng trưởng Trung bình Hàng năm và Đầu tư Trực tiếp Nước ngoài (dòng vào và dòng ra); WTO Stats cho thương mại hàng hóa và dịch vụ.
10. Hồ sơ thương mại của GCC, được trình bày trong Bảng 2, phản ánh sự phụ thuộc lẫn nhau cả trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Trung Quốc là đối tác thương mại bên ngoài lớn nhất, với tổng giá trị thương mại đạt 222 tỷ USD, cho thấy vai trò quan trọng của nước này trong xuất khẩu dầu mỏ của GCC cũng như nhập khẩu các mặt hàng như máy móc và thiết bị điện tử. Thương mại nội khối GCC đạt 191 tỷ USD, nhấn mạnh nỗ lực hội nhập kinh tế giữa các quốc gia thành viên thông qua các sáng kiến hợp tác. Đồng thời, Ấn Độ và các quốc gia ASEAN cũng là những đối tác thương mại chủ chốt, với tổng giá trị thương mại lần lượt đạt 121 tỷ USD và 102 tỷ USD, phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của Nam Á và Đông Nam Á đối với thương mại của GCC.

[bookmark: _heading=h.dxe4y1k5q3tt]Bảng 2. Các Đối tác Thương mại Hàng hóa Lớn nhất của GCC, 2023
	STT
	Đối tác thương mại
	Tổng (tỷ USD)
	Xuất khẩu (tỷ USD)
	Nhập khẩu (tỷ USD)

	1
	Trung Quốc
	222
	83
	139

	2
	Nội khối -GCC
	191
	121
	70

	3
	Ấn Độ
	121
	71
	49

	4
	ASEAN
	102
	54
	48

	5
	Hoa Kỳ
	90
	33
	56

	6
	Nhật Bản
	71
	43
	28

	7
	Hàn Quốc
	56
	43
	13

	8
	Thổ Nhĩ Kỳ
	47
	24
	23

	9
	Thụy Sỹ
	33
	13
	20

	10
	I-rắc
	31
	25
	6

	11
	Ý
	31
	10
	20

	12
	Đức
	28
	3
	25

	17
	Pháp
	25
	10
	16

	18
	Vương Quốc Anh
	23
	7
	16

	19
	Ai Cập
	22
	14
	9

	20
	Hồng Công, Trung Quốc
	21
	15
	6

	24
	Còn lại
	481
	401
	80


Nguồn: Tác giả tổng hợp dựa trên số liệu của ITC.
11. Điều đáng chú ý là, mặc dù các quốc gia GCC đều có chung tầm nhìn hướng tới giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, dầu mỏ và khí đốt, dường như lại thiếu một nỗ lực tập thể từ phía GCC để đạt được mục tiêu này. Thực tế, mỗi trong sáu quốc gia thành viên GCC đều có “tầm nhìn” riêng nhằm chuyển đổi nền kinh tế của mình thành những nền kinh tế năng động và đa dạng, không hoàn toàn phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt. Bản chất của những “tầm nhìn” này được tóm tắt trong Phụ lục 1.
12. Sáu văn kiện “tầm nhìn” của các quốc gia GCC gần như có cùng định hướng, ưu tiên các nền kinh tế đa dạng hóa để giảm phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt; đầu tư vào giáo dục và y tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống; phát triển bền vững thông qua năng lượng tái tạo và bảo vệ môi trường; cũng như cải thiện quản trị bằng cách nâng cao hiệu quả và tính minh bạch. Mặc dù có những điểm chung này, vẫn tồn tại một mức độ cạnh tranh, chẳng hạn Bahrain và Kuwait đều muốn trở thành trung tâm thương mại và tài chính của khu vực, trong khi Oman, Saudi Arabia và UAE ưu tiên phát triển ngành du lịch như một phần trong nỗ lực đa dạng hóa nền kinh tế. Tuy nhiên, các văn kiện “tầm nhìn” cũng chỉ ra nhiều lĩnh vực tiềm năng cho hợp tác khu vực, bao gồm năng lượng tái tạo, bảo vệ môi trường, nghiên cứu và phát triển công nghệ, cùng các lĩnh vực khác.
13. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ban đầu là một tổ chức lỏng lẻo, nhưng Hiến chương ASEAN, được ký vào tháng 11/2007 và có hiệu lực từ tháng 12/2008, đã biến ASEAN thành Cộng đồng ASEAN gồm ba trụ cột: Cộng đồng Chính trị – An ninh ASEAN (APSC), Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN (ASCC) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Ba trụ cột này “đan xen chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định lâu dài và thịnh vượng chung trong khu vực” (Bali Concord II, 2003).
14. Như được thể hiện trong Bảng 3, ASEAN hiện là một thị trường với hơn 678 triệu người. Tổng GDP của khu vực đạt 3,98 nghìn tỷ USD trong năm 2023, phản ánh vị thế của ASEAN là một trong những khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Các quốc gia thành viên như Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam đóng góp đáng kể nhờ dân số lớn và hoạt động kinh tế đang mở rộng. Chẳng hạn, Indonesia với GDP đạt 1,37 nghìn tỷ USD và dân số gần 279 triệu người cho thấy sự kết hợp cân bằng giữa tiềm năng thị trường và quy mô kinh tế. Tuy nhiên, GDP bình quân đầu người vẫn ở mức vừa phải, 4,92 nghìn USD, cho thấy tiềm năng tăng trưởng còn lớn. Ngược lại, Singapore nổi bật với GDP bình quân đầu người cao nhất ASEAN, 84,73 nghìn USD, phản ánh cơ cấu kinh tế tiên tiến và ngành thương mại, dịch vụ phát triển mạnh. Việt Nam, nổi tiếng với tăng trưởng dựa vào xuất khẩu, đạt một trong những mức tăng trưởng bình quân hàng năm cao nhất giai đoạn 2015–2020, 6,54%, nhờ sản xuất công nghiệp và đầu tư nước ngoài.
[bookmark: _heading=h.deaefpycofgv]Bảng 3. Các Chỉ số Kinh tế – Xã hội của ASEAN
	ASEAN và các quốc gia thành viên GCC 
	GDP, 2023 (tỷ USD)
	Tăng trưởng hàng năm (số liệu thực), 2023
	Dân số, 2019 (triệu người)
	GDP bình quân đầu người,, 2019 (nghìn USD)
	Tổng thương mại hàng hóa, 2023 (in USD billion)
	Tổng thương mại dịch vụ, 2023 (tỷ USD)
	FDI vào, 2023 (tỷ USD)
	FDI ra, 2023 (tỷ USD)

	Brunei
	15.1
	1.4
	0.5
	33.6
	18.7
	1.9
	-0.1
	N/A

	Campuchia
	39.8
	5.1
	16.8
	2.4
	52.3
	6.9
	3.9
	0.2

	Indonesia
	1,371.1
	5.0
	278.7
	4.9
	480.7
	84.2
	21.6
	7.1

	Lào
	15.1
	2.3
	7.5
	2.0
	16.0
	2.0
	1.7
	N/A

	Malaysia
	399.7
	3.6
	33.1
	12.1
	578.6
	94.6
	8.7
	7.6

	Myanmar
	68.1
	-10.5
	53.6
	1.3
	31.2
	3.6
	1.5
	N/A

	Philippines
	437.1
	5.5
	111.9
	3.9
	207.3
	77.1
	6.2
	1.3

	Singapore
	687.2
	1.1
	5.9
	84.7
	899.7
	623.0
	159.7
	63.0

	Thái Lan
	514.8
	1.9
	70.2
	7.3
	574.3
	120.5
	4.5
	10.4

	Việt Nam
	433.7
	5.0
	100.3
	4.3
	679.6
	48.2
	18.5
	-1.0

	Tổng
	3,981.9
	-
	678.4
	5.9
	3,538.5
	1,062.1
	226.3
	88.5


Nguồn: Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Cơ sở Dữ liệu Triển vọng Kinh tế Thế giới (World Economic Outlook Database, tháng 10/2024) cho dữ liệu GDP, Tăng trưởng hàng năm và Dân số; UNCTADStat cho Tăng trưởng bình quân hàng năm và Đầu tư trực tiếp nước ngoài (dòng vào và dòng ra); WTO Stats cho thương mại hàng hóa và dịch vụ.
15. Hệ sinh thái thương mại của ASEAN, như được thể hiện trong Bảng 4, nổi bật với sự phụ thuộc vào cả thương mại nội khối và thương mại với các đối tác toàn cầu. Thương mại nội khối ASEAN dẫn đầu với tổng giá trị đạt 759 tỷ USD, thể hiện sức mạnh của nỗ lực hội nhập kinh tế trong khu vực. Trung Quốc là đối tác thương mại bên ngoài lớn nhất của ASEAN, với tổng giá trị thương mại 697 tỷ USD, phản ánh vai trò của Trung Quốc như một trung tâm sản xuất và thị trường quan trọng đối với ASEAN. Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu lần lượt đứng thứ hai về tầm quan trọng. Đáng chú ý, GCC và các quốc gia thành viên dường như cũng là những đối tác thương mại chủ chốt của ASEAN, với tổng giá trị thương mại đạt 131 tỷ USD. Con số này nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của quan hệ kinh tế ASEAN–GCC và mở ra cơ hội thúc đẩy quan hệ thương mại thông qua hợp tác sâu hơn giữa hai khu vực.
[bookmark: _heading=h.cai1cu1mvih3]Bảng 4. Các Đối tác Thương mại Hàng hóa Lớn nhất của ASEAN, 2023
	STT
	Đối tác thương mại
	Tổng (tỷ USD)
	Xuất khẩu (tỷ USD)
	Nhập khẩu (tỷ USD)

	
	Thế giới
	3,526
	1,811
	1,715

	1
	Nội khối ASEAN
	759
	400
	359

	2
	Trung Quốc
	697
	287
	410

	3
	Hoa Kỳ
	396
	270
	126

	4
	Liên minh Châu Âu
	280
	157
	123

	5
	Nhật Bản
	239
	121
	118

	6
	Hàn Quốc
	197
	77
	119

	8
	Đài Loan
	161
	49
	112

	10
	GCC
	131
	33
	98

	13
	Hồng Công
	117
	103
	15

	14
	Ấn Độ
	101
	66
	35

	15
	Úc
	94
	50
	44

	16
	Vương Quốc Anh
	35
	19
	16

	17
	Braxin
	33
	9
	24

	18
	Thụy Sỹ
	29
	12
	17

	19
	Mê hi cô
	24
	18
	6

	20
	Canada
	20
	12
	8

	21
	EAEU
	18
	5
	13

	22
	Thổ Nhĩ Kỳ
	13
	10
	3

	23
	New Zealand
	13
	8
	5

	24
	Còn lại
	168
	104
	64


Nguồn: Thống kê ASEAN (ASEAN Stats)
16. Khác với GCC, ASEAN không phải là một liên minh hải quan, mặc dù Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC Blueprint 2015/2025) đã định hướng ASEAN trở thành một “thị trường và nền tảng sản xuất chung”, nơi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có kỹ năng lưu thông tự do thông qua các thỏa thuận như Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA), Hiệp định Khung Dịch vụ ASEAN (AFAS) –được thay thế bằng Hiệp định Thương mại Dịch vụ ASEAN (ATISA), Hiệp định Đầu tư Toàn diện ASEAN (ACIA) và Hiệp định ASEAN về Di chuyển thể nhân (MNP). Đến nay, hơn 99% thuế quan nội khối đã được loại bỏ và các cơ chế nhằm giảm thiểu tác động của các biện pháp phi thuế quan đã được thiết lập. Nhằm hiện thực hóa chiến lược xây dựng một ASEAN toàn cầu, ASEAN đã ký các hiệp định thương mại tự do với các đối tác thương mại quan trọng như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hong Kong, cùng các hiệp định đối tác kinh tế toàn diện như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP).
17. Tại thời điểm viết bài, ASEAN đang trong quá trình hoàn thiện tầm nhìn sau năm 2025, sau khi Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC Blueprint 2025) kết thúc. Văn kiện kết quả dự kiến sẽ được thông qua dưới sự chủ trì của Malaysia tại ASEAN vào năm 2025.
18. Thương mại và đầu tư giữa ASEAN và GCC. Thương mại và đầu tư giữa ASEAN và GCC là yếu tố then chốt, bởi cấu trúc kinh tế của hai khu vực này có thể được coi là bổ sung cho nhau ở nhiều khía cạnh. ASEAN là một nhân tố quan trọng trên thị trường toàn cầu về thương mại và dịch vụ. Hầu hết các quốc gia thành viên ASEAN, đặc biệt là Indonesia, Thái Lan và Việt Nam, là những nhà xuất khẩu chính các sản phẩm nông nghiệp (như gạo, đường, cà phê, trà, v.v.) cũng như hàng hóa chế tạo (như điện tử, phương tiện cơ giới, v.v.). Trong khi đó, GCC tiếp tục là nhà xuất khẩu lớn nhất về dầu mỏ và khí đốt, những nguồn nguyên liệu quan trọng cho ngành sản xuất của ASEAN. Trong khi GCC nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt, chương trình kinh tế của ASEAN tập trung nâng cao giá trị gia tăng trong cả ngành sản xuất và dịch vụ trên chuỗi giá trị toàn cầu.
19. Với tổng GDP (năm 2023) đạt 6 nghìn tỷ USD, vai trò kinh tế của ASEAN và GCC trên thị trường toàn cầu về thương mại và đầu tư là không thể xem nhẹ. Tổng GDP kết hợp của ASEAN và GCC chiếm 5,9% tổng GDP toàn cầu, 102.897 tỷ USD trong năm 2023. Tổng giá trị thương mại của ASEAN năm 2023 đạt 3,5 nghìn tỷ USD, trong đó dịch vụ đóng góp 1,06 nghìn tỷ USD, cho thấy mức độ tham gia kinh tế rộng lớn của khu vực. Tương tự, các nền kinh tế GCC cũng ghi nhận dòng chảy thương mại mạnh, chủ yếu nhờ xuất khẩu dầu mỏ và khí đốt, trong đó riêng UAE đã đóng góp 954 tỷ USD trong tổng giá trị thương mại hàng hóa. Những con số này không chỉ nhấn mạnh sức sống kinh tế mà còn cho thấy tiềm năng tăng cường liên kết thương mại và đầu tư sâu hơn giữa ASEAN và GCC, đặc biệt khi tỷ trọng thương mại hàng hóa của GCC với ASEAN chỉ chiếm 3,71%, trong khi ASEAN chiếm 5,45% tổng thương mại hàng hóa của GCC.
20. Thương mại ASEAN-GCC chủ yếu tập trung vào dầu mỏ và khí đốt, cũng như lao động có kỹ năng và không có kỹ năng từ GCC và ASEAN, tương ứng. Chẳng hạn, trong năm 2023, tổng thương mại giữa ASEAN và GCC đạt 130 tỷ USD, trong đó 97 tỷ USD, tương đương 74,6%, là nhập khẩu của ASEAN từ GCC. Trong tổng giá trị nhập khẩu này, 81 tỷ USD, hay 83%, là dầu mỏ và khí đốt. Xuất khẩu của ASEAN sang GCC đạt 33 tỷ USD, chủ yếu là máy móc và thiết bị điện tử, phương tiện cơ giới, sắt thép và hóa chất hữu cơ. Dù vậy, các mô hình thương mại được dự báo sẽ thay đổi, đặc biệt khi các quốc gia GCC đa dạng hóa nền kinh tế của mình. Hợp tác ASEAN-GCC hiện nay cũng bao gồm các ưu tiên toàn cầu, hướng tới kinh tế số và kinh tế xanh. Với vai trò kinh tế quan trọng và tầm ảnh hưởng của cả hai khu vực trong chuỗi giá trị toàn cầu, việc tăng cường hợp tác ASEAN-GCC sẽ mang lại lợi ích không chỉ trong bối cảnh khu vực mà còn trên phạm vi toàn cầu.
21. Như được thể hiện trong Bảng 5 dưới đây, thương mại ASEAN-GCC chủ yếu tập trung vào Singapore và Thái Lan, với giá trị lần lượt là 35,4 tỷ USD và 35,2 tỷ USD, mặc dù mức tăng trưởng bình quân hàng năm của Singapore trong giai đoạn 2013–2023 được ghi nhận là âm. Những con số này cho thấy vai trò chiến lược của Singapore và Thái Lan như các trung tâm thương mại và logistics. Ngược lại, Brunei và Lào ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý, mặc dù từ quy mô thương mại nhỏ hơn. Thương mại giữa Brunei và GCC tăng bình quân 223,88% mỗi năm từ 2013 đến 2023, chủ yếu nhờ các quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng. Sự tăng trưởng nhanh chóng này cho thấy tiềm năng mở rộng các quan hệ thương mại vượt ra ngoài các ngành truyền thống.
[bookmark: _heading=h.4yzkurblnihj]Bảng 5. Thương mại song phương giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các quốc gia GCC
	Quốc gia Thành viên ASEAN
	Giá trị thương mại, 2023 (tỷ USD)
	Tỷ lệ tổng kim ngạch thương mại của ASEAN với GCC, 2023 (%)
	Tăng trưởng trung bình hàng năm 2013-2023 (%)

	Brunei
	1.7
	1.30
	223.88

	Cambodia
	0.1
	0.10
	10.44

	Indonesia
	15.7
	11.99
	2.87

	Lao PDR
	0.0
	0.01
	118.19

	Malaysia
	22.9
	17.51
	7.70

	Myanmar
	0.4
	0.30
	6.26

	Philippines
	5.5
	4.19
	6.30

	Singapore
	35.4
	27.11
	-0.35

	Thailand
	35.2
	26.94
	2.07

	Viet Nam
	13.8
	10.55
	-3.70

	ASEAN
	130.7
	100.00
	2.22


		Nguồn: Thống kê ASEAN (ASEAN Stats)
22. Bảng 5 cũng cho thấy tốc độ tăng trưởng ấn tượng của các quốc gia thành viên ASEAN có thị phần thương mại nhỏ hơn. Brunei Darussalam dẫn đầu với mức tăng trưởng bình quân hàng năm 223,88% trong giai đoạn 2013–2023, có thể nhờ các quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng. Lào xếp sau với mức tăng trưởng ấn tượng 118,19% trong cùng giai đoạn, mặc dù từ quy mô thương mại nhỏ. Campuchia duy trì đà tăng trưởng mạnh với mức 10,44%, trong khi Philippines và Myanmar ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, lần lượt là 6,30% và 6,26%.
23. Tiềm năng lợi ích cho các nền kinh tế này không chỉ nằm ở việc mở rộng thương mại hiện có mà còn ở phát triển các ngành chuyên niche đáp ứng nhu cầu chiến lược của GCC. Philippines thể hiện triển vọng đáng kể với mức tăng trưởng thương mại ổn định, định vị mình là đối tác quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ và nông sản giá trị cao, đặc biệt mang đến cơ hội hợp tác nổi bật trong dịch vụ y tế, nơi nước này có thể đóng vai trò đối tác chủ chốt. Brunei Darussalam sở hữu tiềm năng lớn trong hợp tác ngân hàng Hồi giáo và dịch vụ tài chính, tận dụng thế mạnh về quy định và chuyên môn trong tài chính Hồi giáo. Ngành nông nghiệp ở Campuchia và Lào có thể cung cấp các mặt hàng chủ lực cho GCC, đóng góp đáng kể vào mục tiêu an ninh lương thực của khu vực, đồng thời mở rộng xuất khẩu hàng may mặc, giày dép và sản phẩm da để đa dạng hóa quan hệ kinh tế. Tương tự, Myanmar cũng mang lại cơ hội dài hạn nhờ nền tảng nông nghiệp rộng lớn, tạo tiềm năng chiến lược cho hợp tác an ninh lương thực mặc dù đang đối mặt với những thách thức hiện tại.
24. Để đưa ra đánh giá toàn diện hơn, cần xem xét Malaysia và Singapore như những đối tác then chốt của ASEAN với GCC. Malaysia, với thị phần 17,51% trong thương mại ASEAN-GCC và các cuộc đàm phán FTA đang diễn ra, nên tận dụng mối quan hệ trưởng thành của mình bằng cách nâng cao giá trị chuỗi cung ứng thông qua hệ sinh thái halal hàng đầu thế giới như một cổng vào khu vực, vai trò dẫn đầu trong tài chính Hồi giáo cho các sáng kiến tài chính xanh, cùng năng lực sản xuất giá trị cao trong lĩnh vực điện tử và linh kiện năng lượng tái tạo, kết hợp với các quan hệ đối tác trong kinh tế số.
25. Singapore, chiếm thị phần thương mại ASEAN-GCC lớn nhất với 27,11% nhưng đang đối mặt với sự sụt giảm nhẹ trong thương mại (-0,35%), nên tái thúc đẩy quan hệ đối tác bằng cách tối đa hóa lợi ích từ các FTA hiện có, giải quyết các rào cản phi thuế quan, tiên phong các sáng kiến kinh tế số thông qua cơ sở hạ tầng tiên tiến, đồng thời tăng cường vai trò là trung tâm tài chính để kênh hóa đầu tư từ GCC vào các dự án bền vững của ASEAN.
26. Về phía GCC, UAE dẫn đầu với giá trị thương mại đạt 58,6 tỷ USD, chiếm 44,81% tổng thương mại ASEAN-GCC, phần nào nhấn mạnh vai trò của UAE như một cổng thương mại trong GCC, tận dụng cơ sở hạ tầng logistics và các khu vực tự do, tương tự như Singapore trong ASEAN. Saudi Arabia xếp sau với 39,5 tỷ USD, chủ yếu nhờ xuất khẩu dầu mỏ sang ASEAN. Những con số này phản ánh tính bổ sung của thương mại ASEAN-GCC, khi thị trường sản xuất và tiêu dùng của ASEAN phù hợp với xuất khẩu năng lượng của GCC – cần phân tích thêm các sản phẩm cụ thể.

[bookmark: _heading=h.3n2nopjup69a]Bảng 6. Thương mại song phương giữa các quốc gia GCC và các quốc gia thành viên ASEAN
	GCC
	Giá trị thương mại, 2023 (tỷ USD)
	Tỷ lệ tổng kim ngạch thương mại của ASEAN với GCC, 2023 (%)
	Tăng trưởng trung bình hàng năm 2013-2023 (%)

	Bahrain
	1.3
	1.01
	2

	Kuwait
	11.0
	8.38
	6

	Oman
	6.2
	4.71
	5

	Qatar
	14.2
	10.87
	2

	Saudi Arabia
	39.5
	30.21
	3

	UAE
	58.6
	44.81
	2

	GCC Total
	130.7
	100.00
	2.22


Nguồn: Thống kê ASEAN (ASEAN Stats)
27. Như được thể hiện trong Bảng 7, dòng vốn FDI vào ASEAN đạt 234 tỷ USD trong năm 2023, trong đó Hoa Kỳ là nhà đầu tư lớn nhất với 74,98 tỷ USD. Điều này nhấn mạnh sức mạnh bền vững của quan hệ kinh tế Mỹ-ASEAN, chủ yếu nhờ các khoản đầu tư vào công nghệ, sản xuất và dịch vụ. Liên minh châu Âu và Trung Quốc đứng sau, phản ánh sự quan tâm của họ đối với thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng của ASEAN và vị trí chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
28. Đầu tư nội khối ASEAN vẫn giữ vai trò quan trọng, với tổng giá trị đạt 22,36 tỷ USD trong năm 2023, thể hiện cam kết của khu vực trong việc tăng cường hội nhập kinh tế. Nhật Bản, Hồng Kông và Hàn Quốc cũng là những nhà đầu tư đáng chú ý, phản ánh tính đa dạng của bức tranh đầu tư vào ASEAN. Dòng vốn FDI từ các nước GCC vào ASEAN đạt tổng cộng 0,2017 tỷ USD trong năm 2023, trong đó Kuwait dẫn đầu với 0,0823 tỷ USD, tiếp theo là Saudi Arabia và UAE. Mặc dù quy mô còn khiêm tốn, những khoản đầu tư này cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các nước GCC đối với các cơ hội tại ASEAN.
[bookmark: _heading=h.u2orwvsk8aar]Bảng 7. Dòng vốn FDI vào ASEAN theo quốc gia nguồn, 2023
	STT
	Quốc gia nguồn
	FDI vào (tỷ USD)

	-
	TỔNG
	234.01

	1
	Hoa Kỳ
	74.98

	2
	Liên minh Châu Âu
	25.40

	4
	ASEAN 
	22.36

	5
	Trung Quốc
	17.64

	6
	Nhật Bản
	16.06

	7
	Hong Kong 
	15.00

	8
	Hàn Quốc
	10.73

	9
	Hà Lan
	8.84

	10
	Đài Loan
	8.23

	11
	Ấn Độ
	5.61

	12
	Thụy Sỹ
	5.38

	13
	Lúc - xem - bua
	5.16

	14
	Canada 
	3.50

	15
	Đức
	3.32

	16
	Tổng GCC 
	0.2017

	
	· Bahrain 
	0.0004

	
	· Kuwait 
	0.0823

	
	· Oman 
	0.0022

	
	· Qatar 
	0.0074

	
	· Saudi Arabia 
	0.0759

	
	· UAE 
	0.0334

	17
	Không đề cập
	24.92


    Nguồn: số liệu ASEAN 
29. Nguồn gốc quan hệ ASEAN-GCC. Không có nước nào trong GCC hay GCC nói chung là đối tác đối thoại của ASEAN. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản hai bên thiết lập quan hệ đối tác, bắt đầu từ năm 1990 khi các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và các đối tác GCC gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (UNGA) tại New York. Tại cuộc gặp này, các Bộ trưởng cũng đồng ý tổ chức các cuộc gặp thường niên tại New York. Tuy nhiên, phải đến tháng 6 năm 2009, Cuộc họp Bộ trưởng ASEAN-GCC đầy đủ đầu tiên mới được tổ chức tại Manama, Bahrain, và tại cuộc họp này, Tầm nhìn Chung ASEAN-GCC đã được thông qua.
30. Trong Tầm nhìn Chung, hai bên đồng ý cùng hướng tới phát triển bền vững thông qua việc triển khai các dự án chung, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, an ninh lương thực, năng lượng, giao thông, viễn thông, công nghiệp, nông nghiệp và môi trường, cùng nhiều lĩnh vực khác. Nhằm đạt được mục tiêu này, các Bộ trưởng cũng đồng ý tiến hành một nghiên cứu, tập trung đặc biệt vào các lĩnh vực hợp tác và phát triển kinh tế; văn hóa, giáo dục và thông tin; cũng như khả năng thiết lập một khu vực thương mại tự do giữa hai bên.
31. Bên lề Cuộc họp Bộ trưởng tại Manama, Tiến sĩ Surin Pitsuwan và ông Abdulrahman H. Al-Attiyah, Tổng Thư ký ASEAN và GCC, đã ký Bản Ghi nhớ (MOU) giữa Ban Thư ký ASEAN và Ban Thư ký GCC, trong đó hai bên đồng ý ban đầu hợp tác thông qua việc trao đổi thông tin, các kinh nghiệm và thực tiễn tốt nhất trong các lĩnh vực: (a) thương mại và đầu tư; (b) an ninh lương thực; (c) du lịch; và (d) năng lượng. Hai bên cũng đồng ý xây dựng một Kế hoạch Công tác nhằm triển khai các lĩnh vực hợp tác này.
32. Nghiên cứu về “Thúc đẩy Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-GCC” được thực hiện vào năm 2010 là bước tiếp theo của Tầm nhìn Chung 2009. Mặc dù nghiên cứu này nhấn mạnh khả năng mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho cả hai khu vực, nhưng cũng chỉ ra những khó khăn tiềm ẩn có thể vượt quá lợi ích tiềm năng từ một FTA ASEAN-GCC. Tại Hội nghị Retreat lần thứ 16 của Bộ trưởng ASEAN (AEM) tại Putrajaya, Malaysia vào tháng 2 năm 2010, các Bộ trưởng đã nhất trí “thúc đẩy sự hiểu biết sâu hơn về GCC (và Mercosur) như một phần trong cách tiếp cận từng bước nhằm tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế với họ, bao gồm khả năng ký kết các FTA”. Một bước tiếp theo khác sau Cuộc họp Bộ trưởng ASEAN-GCC lần đầu tiên là Kế hoạch Hành động Hai năm ASEAN-GCC (2010–2012), được thông qua tại Cuộc họp Bộ trưởng ASEAN-GCC lần thứ hai vào tháng 6 năm 2010, nhằm tăng cường hợp tác giữa ASEAN và GCC. Các Cuộc tham vấn SEOM-GCC, được tổ chức tại Salalah, Oman vào tháng 10 năm 2011, là một phần trong việc triển khai Kế hoạch Hành động này.
33. Tính đến nay, tất cả các quốc gia thành viên GCC đều đã gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và đều đã cử Đại sứ của mình tại ASEAN. Trong số sáu thành viên GCC, chỉ UAE được trao tư cách là Đối tác Đối thoại theo Lĩnh vực (Sectoral Dialogue Partner).
34. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-GCC lần thứ nhất được tổ chức tại Riyadh vào tháng 10 năm 2023. Như một kết quả của cuộc gặp quan trọng này, Tuyên bố chung Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-GCC tại Riyadh đã được thông qua. Các trích dẫn liên quan từ Tuyên bố chung được nêu nổi bật như sau:
(a) Tiến hành các cuộc tham vấn và khám phá hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm nhằm triển khai bốn ưu tiên trong Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bao gồm hợp tác hàng hải, kết nối, các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), cũng như các lĩnh vực kinh tế và các lĩnh vực hợp tác tiềm năng khác.
(b) Theo đuổi các cơ hội phát triển bền vững; ứng phó với các thách thức và rủi ro toàn cầu và khu vực; đảm bảo chuỗi cung ứng, kết nối giao thông và viễn thông bền vững; tăng cường an ninh lương thực, năng lượng và nước; hợp tác trong lĩnh vực năng lượng xanh và tái tạo, công nghệ, cũng như cơ sở hạ tầng du lịch; tạo ra cơ hội kinh doanh; và thúc đẩy dòng chảy thương mại và đầu tư.
(c) Tăng cường dòng chảy thương mại và đầu tư bằng cách tạo ra các cơ hội hợp tác đầu tư đôi bên cùng có lợi, với sự nhấn mạnh đặc biệt vào cơ sở hạ tầng bền vững, năng lượng tái tạo, hóa dầu, nông nghiệp, sản xuất, y tế, du lịch, logistics, các thành phố thông minh, kết nối và chuyển đổi số.
(d) Khám phá hợp tác trong các ưu tiên đối tác kinh tế chủ chốt, bao gồm: tăng cường hội nhập thị trường khu vực; phát triển bền vững và khử cacbon; chuyển đổi số và bao trùm, bao gồm cả các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (MSMEs); thúc đẩy hợp tác giữa khu vực công và tư; và tăng cường các mối quan hệ gắn kết giữa con người với con người.
(e) Xác định hợp tác trong việc phát triển nông nghiệp bền vững và tuần hoàn, thúc đẩy sản xuất lương thực bền vững; đồng thời thúc đẩy các cơ hội thương mại và đầu tư trong các ngành công nghiệp dựa trên lương thực và nông nghiệp; khuyến khích trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nghiên cứu, công nghệ hiện đại và các thực tiễn tốt nhất, cũng như triển khai các hoạt động nâng cao năng lực trong các lĩnh vực như phát triển ngành thực phẩm và công nghiệp halal, bao gồm cả các tiêu chuẩn khác nhau về chứng nhận thực phẩm halal.
(f) Hỗ trợ các nỗ lực hướng tới một nền kinh tế số mở, an toàn, bao trùm và bền vững; đồng thời tiếp tục tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) để thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, cũng như phát triển các công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT), mạng 5G, trí tuệ nhân tạo (AI) và các đô thị thông minh.
35. Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN–GCC tại Riyadh cũng đã thông qua Khung Hợp tác ASEAN–GCC giai đoạn 2024–2028. Trong đó, Khung Hợp tác nêu rõ hai bên sẽ “tiếp tục tham vấn để tìm kiếm các cơ hội mới về thương mại, đầu tư và hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và GCC, bao gồm cả khả năng xây dựng một khuôn khổ thỏa thuận về hợp tác kinh tế, thương mại, kỹ thuật và đầu tư.”



[bookmark: _heading=h.c4nrcpgr00e6]Phần 3: Làm sâu sắc thêm quan hệ ASEAN-GCC
A. [bookmark: _heading=h.8av3dmunjszf]Chương trình nghị sự đàm phán thương mại của GCC so với ASEAN:
36. Cả ASEAN và các quốc gia GCC – dù với tư cách tập thể hay riêng lẻ – đều tích cực đàm phán các hiệp định thương mại tự do (FTA) và/hoặc các hiệp định đối tác kinh tế toàn diện (CEPA). GCC bắt đầu sớm hơn, từ năm 1990 với đàm phán FTA EU–GCC, trong khi ASEAN chỉ khởi động vào năm 2005. Tuy nhiên đến nay, GCC mới chỉ có hai FTA có hiệu lực là GCC–Singapore và GCC–EFTA, trong khi ASEAN đã ký các FTA với hầu hết đối tác thương mại lớn gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand, Ấn Độ, Hồng Kông (Trung Quốc) cùng Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) – vốn nhằm hợp nhất năm FTA đầu tiên của ASEAN. Hiện GCC vẫn đang đàm phán FTA với EU, Trung Quốc, MERCOSUR, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Úc và Vương quốc Anh, trong đó FTA với New Zealand đã hoàn tất và chờ có hiệu lực, còn ASEAN đang tiến hành đàm phán FTA với Canada và đàm phán với EU vẫn chưa được nối lại.
37. Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC). Điều đáng chú ý là, mặc dù GCC là một Liên minh Hải quan, khối này vẫn cho phép các quốc gia thành viên – chẳng hạn như Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) – đàm phán các hiệp định thương mại tự do song phương để chủ động thúc đẩy các Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (CEPA) với các đối tác thương mại chiến lược. Khi đàm phán với tư cách một khối, GCC tuân thủ cách tiếp cận thống nhất, sử dụng biểu thuế quan chung và chính sách thương mại chung nhằm tận dụng quy mô và sức mạnh kinh tế của khu vực.
38. Không có nhiều thông tin về cách GCC thực hiện các cuộc đàm phán thực tế, bao gồm việc các quốc gia thành viên GCC bảo đảm một mandate (ủy quyền) thống nhất như thế nào, cũng như vai trò của Ban Thư ký (chẳng hạn Điều phối viên chung cho các cuộc đàm phán và Trưởng Nhóm đàm phán của GCC.[footnoteRef:2]) so với chức Chủ tịch GCC. Tuy nhiên, đã ghi nhận rằng các FTA hiện có của GCC (tức là FTA GCC–Singapore và FTA GCC–EFTA) đã được ký – thay mặt cho GCC – bởi quốc gia đang giữ chức Chủ tịch GCC cùng với Tổng Thư ký của GCC. [2:  https://gcc-sg.org/en/MediaCenter/News/Pages/news2023-4-5-7.aspx] 

39. Ngoại trừ FTA GCC–EU, hầu hết các cuộc đàm phán FTA đang diễn ra hoặc đang chờ của GCC đều được tiến hành sau khi đã ký một thỏa thuận khung. Khác với ASEAN – nơi một số FTA được đàm phán lần lượt – các FTA của GCC được và đang được đàm phán như một gói thống nhất, dù phạm vi và mức độ bao phủ có thể khác nhau. Điểm đáng chú ý trong các FTA của GCC là sự xuất hiện của những yếu tố vốn nhạy cảm đối với ASEAN, chẳng hạn như doanh nghiệp nhà nước và mua sắm chính phủ. Dù đúng là một số FTA của ASEAN, như RCEP, đã bao gồm nội dung về mua sắm chính phủ, phạm vi của chúng chỉ giới hạn ở minh bạch và hợp tác. Các yếu tố khác vốn còn khá mới trong các FTA của ASEAN – như chính sách cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử và phát triển bền vững (như trường hợp FTA giữa GCC và New Zealand) – cũng là những nội dung phổ biến trong các FTA của GCC.
40. Như đã đề cập, GCC hiện có 12 cuộc đàm phán FTA đang chờ, trong đó 6 cuộc với các quốc gia mà ASEAN cũng đã có FTA. Những thách thức trong quá trình đàm phán này điển hình cho việc đàm phán với tư cách một khối. Chẳng hạn, sự khác biệt về lợi ích kinh tế và chính trị quốc gia, cũng như các yếu tố nhạy cảm trong những lĩnh vực cụ thể, hầu như luôn dẫn đến việc đàm phán kéo dài. Tóm lại, mặc dù GCC cố gắng tận dụng tối đa chính sách thương mại đối ngoại chung, nhưng việc phối hợp phức tạp cùng mức độ linh hoạt và thỏa hiệp đáng kể là điều cần thiết để đạt được lập trường thống nhất khi làm việc với các đối tác FTA tiềm năng của khối.
41. ASEAN. Cách tiếp cận của ASEAN trong các cuộc đàm phán FTA được định hướng bởi nguyên tắc chung rằng các cuộc đàm phán này phải do ASEAN dẫn dắt nhằm duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. Các nguyên tắc khác mà ASEAN tuân thủ khi theo đuổi FTA gồm: (i) áp dụng chế độ ưu đãi và đối xử đặc biệt, đặc biệt dành cho các quốc gia ASEAN kém phát triển nhất; và (ii) FTA phải đóng góp vào tiến trình xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN, đồng thời thu hẹp khoảng cách phát triển không chỉ giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN mà còn giữa ASEAN và đối tác FTA tiềm năng.
42. Khác với GCC, ASEAN không phải là một Liên minh Hải quan, do đó không thể có một biểu cam kết chung duy nhất trong các FTA. Tuy nhiên, ASEAN áp dụng nguyên tắc “nhượng bộ chung”, nghĩa là mặc dù mỗi Quốc gia Thành viên ASEAN sẽ có biểu cam kết riêng đối với đối tác FTA tiềm năng, nhưng đối tác này chỉ được áp dụng một biểu cam kết thống nhất cho cả mười Quốc gia Thành viên ASEAN. Cách tiếp cận này nhằm bảo đảm tất cả các thành viên đều được đối xử bình đẳng và không bị phân biệt. Nguyên tắc “nhượng bộ chung” này lại tạo ra thách thức cho đối tác FTA tiềm năng, đặc biệt trong các cuộc đàm phán FTA khu vực–khu vực, như với Liên minh châu Âu, vì mô hình thương mại của từng quốc gia thành viên ASEAN có thể khác nhau và đối tác khó có thể tối đa hóa cơ hội tiếp cận thị trường.
43. Ngoại trừ cách tiếp cận đàm phán tuần tự trong các FTA ASEAN–Trung Quốc, ASEAN–Hàn Quốc, ASEAN–Ấn Độ và ở một mức độ nhất định là AJCEP, cách tiếp cận đàm phán FTA của ASEAN nhìn chung khá giống với GCC, đặc biệt khi hầu hết các cuộc đàm phán FTA đều được khởi động sau khi ký các thỏa thuận khung. Các ngoại lệ gồm AANZFTA và RCEP, khi cả hai đều được tiến hành dựa trên một bộ Nguyên tắc Hướng dẫn, và trong trường hợp của Canada, một bản tham chiếu đã được sử dụng làm cơ sở để khởi động đàm phán FTA.
44. Về phạm vi và đối tượng điều chỉnh, ASEAN cũng khá tương đồng với GCC ở chỗ cả hai đều bao quát các yếu tố truyền thống của thương mại hàng hóa và các yếu tố liên quan (tức là quy tắc xuất xứ, rào cản kỹ thuật đối với thương mại, các biện pháp vệ sinh và kiểm dịch động thực vật, thủ tục hải quan và tạo thuận lợi thương mại, cũng như các biện pháp phòng vệ thương mại), thương mại dịch vụ, đầu tư và giải quyết tranh chấp. Các yếu tố phi truyền thống, chẳng hạn như chính sách cạnh tranh, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử và mua sắm công, cũng được đưa vào – ít nhất là trong RCEP và AANZFTA – mặc dù mức độ tham vọng có khác nhau. Cần lưu ý rằng các nâng cấp gần đây của các FTA của ASEAN, đặc biệt là AANZFTA và ACFTA, đã bắt đầu đưa vào các yếu tố mới và nổi bật như phát triển bền vững, chuyển đổi số, thương mại trong tình huống khủng hoảng và kết nối chuỗi cung ứng. Hợp tác kinh tế cũng là một yếu tố bắt buộc trong các FTA của ASEAN vì điều này cung cấp chiều phát triển trong các hiệp định như vậy.
45. Khác với GCC, nơi chức vụ chủ tịch đóng vai trò then chốt trong các cuộc đàm phán, ở ASEAN, các quốc gia thành viên được chỉ định làm điều phối viên quốc gia và sẽ đảm nhiệm vai trò trưởng đoàn đàm phán của ASEAN, như được trình bày trong Bảng 8.
[bookmark: _heading=h.qyo5mlvpezta]Bảng 8. Việc chỉ định các Quốc gia Thành viên ASEAN làm Điều phối viên quốc gia cho các Hiệp định Thương mại Tự do của ASEAN
	Hiệp định thương mại tự do của ASEAN
	Điều phối viên quốc gia

	Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Trung Quốc
	Thailand

	Hiệp định thương mại tự do ASEAN-Hàn Quốc
	Singapore

	Hiệp định Hợp tác Kinh tế ASEAN-Nhật Bản
	 Philippines

	Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Úc - New Zealand
	Bru-nây

	Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ
	Malaysia

	Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hồng Công, Trung Quốc
	Thái Lan

	Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement
	Indonesia

	Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN–Liên minh Châu Âu (tạm ngừng)
	Việt Nam

	Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN–Canada (đang tiến hành)
	Indonesia


Nguồn: Tổng hợp của tác giả.
Đối với từng nội dung đàm phán, các nhóm công tác và tiểu nhóm công tác (đối với các nội dung liên quan đến thương mại hàng hóa) hoạt động dưới Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC), ví dụ, các Nhóm Công tác về Thương mại Hàng hóa, Thương mại Dịch vụ, Đầu tư, v.v., được thành lập. Một Nhóm Công tác về Vấn đề Pháp lý và Thể chế cũng được tạo ra để đàm phán không chỉ cơ chế giải quyết tranh chấp của hiệp định mà còn các điều khoản chung, chẳng hạn như Lời nói đầu và các Điều khoản Cuối cùng. TNC cùng các nhóm công tác và nhóm công tác phụ dưới quyền được hỗ trợ bởi Ban Thư ký ASEAN, cung cấp không chỉ hỗ trợ thư ký mà còn chuyên môn kỹ thuật.
46. Giống như bất kỳ cuộc đàm phán thương mại nào mà các quốc gia đàm phán dưới hình thức một khối, việc hòa giải các quan điểm khác nhau để đạt được sự đồng thuận luôn là một thách thức đối với việc đạt được các kết quả toàn diện và cân bằng. Cố gắng cân bằng lợi ích quốc gia với các mục tiêu của khu vực cũng là một thách thức lớn. Điều này càng trở nên khó khăn hơn nếu đối tác tiềm năng của FTA là một nền kinh tế phát triển. Các nước phát triển thường đặt ra mức độ tham vọng rất cao và thậm chí thúc đẩy các vấn đề không nhận được sự ủng hộ ở cấp đa phương nhưng có ý nghĩa thương mại.
47. Cách tiếp cận đàm phán thương mại của ASEAN và GCC gần như giống nhau trên mọi khía cạnh, bao gồm cả những thách thức khi đàm phán dưới hình thức một khối. Tuy nhiên, có thể cần xem xét kỹ hơn về những khó khăn mà GCC gặp phải trong việc kết thúc các cuộc đàm phán FTA, đặc biệt khi tổ chức này là một Liên minh Hải quan.
B. [bookmark: _heading=h.ofunn3hlovha]Những phát hiện chính trong Báo cáo Tiêu chí của Ban Thư ký ASEAN
48. “Tài liệu Tiêu chí và Phương thức Hướng dẫn ASEAN trong Hợp tác Kinh tế Chiến lược với các Đối tác ngoại khối” là một văn kiện nội bộ của ASEAN, được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN phê chuẩn vào năm 2019, nhằm hướng dẫn đánh giá các FTA/CEP tiềm năng của ASEAN với các đối tác bên ngoài. Theo văn kiện này, các tiêu chí sau được sử dụng để đánh giá khả năng ký kết FTA ASEAN-GCC: i) ý nghĩa kinh tế; ii) mức độ hội tụ về tham vọng; iii) nguồn lực cần thiết; iv) cân nhắc địa chiến lược; và v) các cân nhắc khác, bao gồm sự ủng hộ của các nhóm lợi ích trong nước/khu vực đối với FTA. Các kết quả từ đánh giá này được tóm tắt như sau.
49. Ý nghĩa kinh tế. Mặc dù GCC đứng thứ tám trong số các đối tác thương mại lớn nhất của ASEAN vào năm 2019, chỉ số bổ sung thương mại (trade complementarity score) giữa ASEAN và GCC đạt 44,2 trong năm 2019, mặc dù ở mức tương đối khiêm tốn, nhưng thực tế là thấp nhất trong số sáu nền kinh tế từng được đánh giá theo Báo cáo Tiêu chí của Ban Thư ký ASEAN. Điều này có thể cho thấy triển vọng tương đối hạn chế trong việc theo đuổi một thỏa thuận thương mại khả thi. Tính đa dạng trong thương mại giữa ASEAN và GCC cũng được nhấn mạnh trong văn bản. Ví dụ, trong khi các sản phẩm liên quan đến nhiên liệu hóa thạch chiếm phần lớn nhập khẩu của ASEAN từ GCC, xuất khẩu của ASEAN sang GCC lại rất đa dạng, từ máy móc và thiết bị điện đến phương tiện giao thông cơ giới.
50. Một FTA có thể chưa thực sự khả thi trong tương lai gần, nhưng cả hai bên có thể xem xét các cách tiếp cận thay thế để làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế, chẳng hạn như tăng cường hợp tác theo ngành trong các lĩnh vực ngân hàng Hồi giáo và ngành công nghiệp halal (đặc biệt là thực phẩm và du lịch), nơi ASEAN có tiềm năng trở thành các bên chủ chốt trong sự phát triển của những ngành này tại khu vực GCC. Du lịch y tế cũng là một lĩnh vực đáng xem xét, vì các quốc gia GCC có thể là một trong những nguồn chính của khách du lịch y tế đến khu vực.
51. Các điểm khác được nhấn mạnh trong đánh giá bao gồm: (i) cơ hội tiềm năng khai thác các quỹ tài sản có chủ quyền (SWF) của GCC nhằm thúc đẩy đầu tư của GCC vào ASEAN, đặc biệt trong các lĩnh vực có lợi ích chung giữa hai khu vực; (ii) số lượng đáng kể các biện pháp phi thuế quan có thể cần được giải quyết trong trường hợp có FTA ASEAN-GCC.
52. Mức độ hội tụ về tham vọng. GCC hiện có hai FTA, với Singapore và EFTA, trong khi ASEAN có bảy FTA, bao gồm cả RCEP. Đánh giá nhận thấy rằng ASEAN và GCC dường như có mức độ tham vọng tương đồng khi triển khai các FTA của mình và đều đưa vào các yếu tố vượt ra ngoài các chương truyền thống về thương mại hàng hóa và dịch vụ. Tuy nhiên, cũng nhận thấy rằng, trong khi FTA của GCC với Singapore và EFTA bao gồm mua sắm công – một yếu tố thường không có trong các FTA của ASEAN (trừ RCEP) – phạm vi điều chỉnh vẫn hơi hẹp hơn so với RCEP, vì không bao gồm một số lĩnh vực được xác định trong RCEP, mặc dù các cam kết ở mức tương đương hoặc hơi vượt trội so với RCEP của ASEAN. Ví dụ, trong FTA của GCC, chương mua sắm công là một chương có tính ràng buộc pháp lý. Trong RCEP, các cam kết chỉ giới hạn ở tính minh bạch và hợp tác, và chương này thậm chí không thuộc sự điều chỉnh của cơ chế giải quyết tranh chấp. Kinh nghiệm đàm phán FTA của GCC cũng được nêu bật, đặc biệt là thành công hạn chế trong việc kết thúc các cuộc đàm phán, một số thậm chí đã bắt đầu từ những năm 1990, mặc dù cũng được lưu ý rằng quyết định của khu vực vào cuối những năm 2000 tiến hành xem xét chính sách FTA và căng thẳng nội vùng Vịnh vào năm 2017 đã góp phần làm chậm tiến độ.
53. Nguồn lực cần thiết. Đánh giá cũng lưu ý đến khoảng thời gian mà GCC đã mất để kết thúc đàm phán hai FTA của mình, cụ thể là GCC-Singapore và GCC-EFTA, cũng như thời gian để các FTA này có hiệu lực. Nghiên cứu kết luận rằng, mặc dù FTA ASEAN-GCC dự kiến là một thỏa thuận giữa hai khu vực, nhưng việc không có một “cơ quan điều hành khu vực” ở cả hai bên đồng nghĩa với việc về mặt kỹ thuật, đàm phán sẽ liên quan đến 16 quốc gia với các lợi ích quốc gia khác nhau. Cùng với kinh nghiệm của GCC trong việc kết thúc FTA với các nền kinh tế khác, khả năng cao là các cuộc đàm phán FTA ASEAN-GCC cũng sẽ mất thời gian để đi đến kết luận.

54. Cân nhắc địa chiến lược và các yếu tố khác. GCC là một nhóm khu vực quan trọng đối với ASEAN và ngược lại. Tuy nhiên, GCC không tham gia bất kỳ cơ chế nào do ASEAN dẫn dắt và mặc dù việc tương tác đã trở nên thường xuyên hơn, các trao đổi cho đến nay chủ yếu vẫn giới hạn trong APSC.
55. Khi ASEAN tìm cách thúc đẩy quan hệ kinh tế sâu hơn với GCC, việc xem xét các cơ chế quản lý thương mại chiến lược cũng là điều quan trọng. Điều này có thể bao gồm các sáng kiến nhằm phát triển và điều chỉnh chính sách thương mại phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia và giám sát các mặt hàng nhạy cảm, đặc biệt là những mặt hàng có khả năng sử dụng kép. Ngoài ra, việc tiến hành các đánh giá rủi ro kỹ lưỡng sẽ cần thiết để xác định các điểm yếu tiềm ẩn và những tác động đối với cả hai khu vực, chẳng hạn như nguy cơ thương mại bất hợp pháp hoặc các căng thẳng địa chính trị có thể phát sinh.
C. [bookmark: _heading=h.bxt96237ppt1]Lợi ích tiềm năng từ FTA ASEAN-GCC
56. Để đánh giá những tác động kinh tế của một FTA ASEAN-GCC tiềm năng, một mô hình mô phỏng kinh tế đã được sử dụng nhằm dự báo các lợi ích mà cả hai khu vực có thể đạt được. Kết quả mô phỏng cho thấy ASEAN sẽ hưởng lợi kinh tế đáng kể, đặc biệt là về tăng trưởng GDP, mở rộng xuất khẩu và gia tăng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chảy vào khu vực.[footnoteRef:3] [3:  Phương pháp luận của các kết quả mô phỏng này được ghi nhận trong: ERIA (2025). A Strategic Approach to Enhancing ASEAN-GCC Economic Relations: Supplementary Paper of Quantitative Methodology and Analysis. Tài liệu chưa xuất bản, ERIA: Jakarta.] 

57. Tăng trưởng GDP. Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-GCC có khả năng mang lại cho ASEAN khoản lợi ích kinh tế khoảng 90 tỷ USD, tương đương khoảng 3,5% GDP của ASEAN trong vòng mười năm. Như được minh họa trong Hình 1, mức tăng trưởng dự báo này có xu hướng đi lên ổn định, với GDP cơ sở (không có FTA) liên tục bị GDP dự đoán có FTA vượt trội. Chênh lệch GDP hàng năm ("Delta GDP", tức là sự khác biệt giữa GDP dự đoán với FTA và không có FTA) tăng dần từ 7,8 tỷ USD ở Năm 1 lên 10,4 tỷ USD vào Năm 8, cho thấy tác động tích lũy tích cực từ việc hội nhập kinh tế sâu hơn giữa hai khu vực.





[bookmark: _heading=h.ddzr3ak3yunr]
[bookmark: _heading=h.qv7ych5ki9qs]Hình 1. Ảnh hưởng Ước tính của FTA ASEAN-GCC đến Tổng GDP của ASEAN (Năm 1-8)
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AI-generated content may be incorrect.]
Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên dữ liệu từ CEIC, Economist Intelligence Unit và Chỉ số Phát triển Thế giới của Ngân hàng Thế giới.
58. Trong một bài phân tích riêng, một kịch bản GCC gia nhập RCEP cũng được mô phỏng. Kết quả cho thấy lợi ích về GDP từ FTA ASEAN-GCC được dự đoán sẽ lớn hơn so với trường hợp GCC tham gia RCEP, chủ yếu vì các Quốc gia Thành viên ASEAN sẽ phải cạnh tranh với các thành viên RCEP khác tại thị trường GCC trong kịch bản này. Ngoài ra, việc kết thúc đàm phán được cho là sẽ gặp nhiều thách thức hơn trong kịch bản GCC-RCEP vì hai lý do chính: thứ nhất, GCC sẽ phải đàm phán với nhiều quốc gia hơn; thứ hai, bốn trong số các quốc gia bổ sung này hiện đang có các cuộc đàm phán FTA song phương đang chờ với GCC (tức là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia).
59. Tăng trưởng xuất khẩu. Mô phỏng cũng dự báo rằng xuất khẩu của ASEAN sang GCC sẽ tăng khoảng 6 tỷ USD mỗi năm trong khuôn khổ FTA ASEAN-GCC. Sự gia tăng đáng kể về năng lực xuất khẩu này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự mở rộng các ngành cạnh tranh chủ lực của ASEAN, bao gồm sản xuất và các sản phẩm halal. Như được thể hiện trong Hình 2, mô hình tăng trưởng thương mại cho thấy mức tăng ổn định trong suốt giai đoạn dự báo, với chênh lệch xuất khẩu đạt 7 tỷ USD vào Năm 8 kể từ khi thực hiện FTA.
[bookmark: _heading=h.gp9kt9q1x2rr]Hình 2. Dự báo xuất khẩu của ASEAN sang GCC với và không có việc triển khai FTA (Năm 1 – 8)
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên dữ liệu từ ASEANStats, Cơ sở dữ liệu Thương mại Liên Hợp Quốc (UN Comtrade) và CEPII.
60. Phân bổ theo ngành. Phân tích cơ cấu ngành của các lợi ích thương mại dự báo cho thấy đóng góp lớn nhất đến từ các sản phẩm may mặc, giày dép và da (29,6%), tiếp theo là thực phẩm (15,1%), máy móc và thiết bị vận tải (14,6%) và điện tử cùng thiết bị điện (12,1%), như minh họa trong Hình 3. Sự phân bổ này phù hợp với lợi thế cạnh tranh lâu dài của ASEAN trong các ngành này và phản ánh tính bổ sung lẫn nhau trong cơ cấu kinh tế ASEAN-GCC, trong đó sức mạnh sản xuất của ASEAN bổ sung cho sự thống trị về năng lượng và dịch vụ tài chính của GCC.
[bookmark: _heading=h.ya5fm1jncel9]Hình 3. Dự báo dòng vốn FDI từ GCC vào ASEAN với và không có việc triển khai FTA (Năm 1 – 8)
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu Thương mại Liên Hợp Quốc (UN Comtrade).

61. Dòng vốn FDI. Một trong những tác động đáng chú ý nhất của FTA ASEAN-GCC đề xuất là sự gia tăng đáng kể dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ GCC vào ASEAN, với mức tăng ước tính khoảng 2 tỷ USD mỗi năm. Hình 4 cho thấy xu hướng gia tăng này của dòng vốn FDI sẽ xuất phát từ các cải cách đầu tư liên quan đến hiệp định thương mại và tiềm năng tăng trưởng cao của ASEAN. Quan trọng là, FTA sẽ thúc đẩy các dòng đầu tư này khi các nhà đầu tư GCC phản ứng với tiềm năng lợi nhuận cao từ việc đầu tư vào ASEAN và sau đó cung cấp trở lại thị trường GCC thông qua xuất khẩu, từ đó tạo ra một vòng tuần hoàn tích cực giữa đầu tư và tăng trưởng thương mại. Ở mức độ lớn, điều này sẽ được phản ánh trong chênh lệch FDI, đạt 3 tỷ USD vào Năm 8.
[bookmark: _heading=h.wisvq5c58mbm]Hình 4. Dự báo dòng vốn FDI từ GCC vào ASEAN với và không có việc triển khai FTA (Năm 1 – 8)
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên dữ liệu từ ASEANStats, Cơ sở dữ liệu Thương mại Liên Hợp Quốc (UN Comtrade) và CEPII.
62. Tính bổ sung thương mại. Các lợi ích dự báo cho thấy FTA ASEAN-GCC sẽ tận dụng hiệu quả cơ cấu kinh tế bổ sung lẫn nhau của cả hai khu vực. ASEAN sẽ hưởng lợi từ việc tiếp cận tốt hơn thị trường GCC đối với các sản phẩm công nghiệp, nông sản và dịch vụ, trong khi GCC sẽ được cải thiện khả năng tiếp cận thị trường tiêu dùng đang tăng trưởng của ASEAN cùng với các cơ hội đầu tư.
63. Cần lưu ý rằng việc hiện thực hóa các lợi ích tiềm năng này sẽ phụ thuộc vào phạm vi và mức độ sâu rộng của FTA cuối cùng, đặc biệt là mức độ xóa bỏ thuế quan, tự do hóa dịch vụ và các biện pháp tạo thuận lợi đầu tư mà cả hai bên đồng thuận. Bên cạnh đó, các cải cách trong nước bổ sung cũng sẽ cần thiết để tối đa hóa lợi ích từ hiệp định và đảm bảo rằng các lợi ích được phân bổ công bằng giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN.
D. [bookmark: _heading=h.mqbbjmh68d5x]Chi phí đàm phán FTA với GCC
64. Không thể phủ nhận rằng việc thúc đẩy quan hệ kinh tế ASEAN-GCC, bao gồm cả khả năng ký kết FTA, sẽ mở ra cơ hội để cả ASEAN và GCC đạt được tăng trưởng và thịnh vượng kinh tế. Tuy nhiên, liệu những lợi ích này có đủ để biện minh cho việc khởi động đàm phán FTA hay không, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay và với những thách thức mà các cuộc đàm phán này có thể gặp phải?
65. Nguồn lực. Các cuộc đàm phán FTA đòi hỏi một lượng lớn nguồn lực, cả về tài chính lẫn nhân lực. Ở ASEAN, sau khi khởi động đàm phán FTA, điều phối viên quốc gia sẽ phải được xác định và một Ủy ban Đàm phán Thương mại (TNC) sẽ được thành lập. Chỉ riêng đối với các yếu tố truyền thống, TNC sẽ cần 12 nhóm công tác/nhóm công tác phụ để các chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ đàm phán. Con số này sẽ tăng lên tùy thuộc vào các yếu tố bổ sung – chẳng hạn như thương mại điện tử, chính sách cạnh tranh, sở hữu trí tuệ và mua sắm công – nhằm đạt được một FTA toàn diện, chất lượng cao và có ý nghĩa thương mại. Với việc ASEAN đang tiến hành đàm phán FTA với Canada và khả năng nâng cấp FTA ASEAN-Ấn Độ và FTA ASEAN-Hàn Quốc, việc khởi động các cuộc đàm phán FTA mới sẽ gây áp lực lên nguồn lực tài chính và nhân lực không chỉ của các quốc gia thành viên ASEAN mà còn của Ban Thư ký ASEAN. Cũng đáng lưu ý rằng GCC vẫn còn ít nhất 10 cuộc đàm phán FTA đang chờ kết thúc.
66. Đàm phán FTA khu vực và song phương song song. Là một khối, GCC đang tiến hành đàm phán FTA song phương với hai quốc gia thành viên ASEAN, cụ thể là Indonesia và Malaysia. Khi hoàn tất, GCC sẽ có FTA với ba quốc gia thành viên ASEAN. Các cuộc đàm phán FTA song phương giữa từng quốc gia thành viên GCC và ASEAN cũng đang ở nhiều giai đoạn khác nhau. UAE đã hoàn tất đàm phán CEPA song phương với Malaysia và Việt Nam, và cả hai hiện đang chờ phê chuẩn và có hiệu lực. Các cuộc đàm phán CEPA UAE-Thái Lan và UAE-Philippines vẫn đang tiếp tục. Khi hoàn tất, UAE sẽ có CEPA song phương với sáu quốc gia thành viên ASEAN. Việc đàm phán đồng thời các FTA khu vực và song phương, ví dụ như AJCEP và các hiệp định hợp tác kinh tế song phương của Nhật Bản với một số quốc gia thành viên ASEAN, luôn gặp thách thức vì các quốc gia thành viên có xu hướng thận trọng trong cả hai cuộc đàm phán, không muốn làm ảnh hưởng vị thế của mình trong bất kỳ cuộc đàm phán nào, điều này thường dẫn đến các cuộc đàm phán kéo dài.
67. Cơ cấu kinh tế khác biệt. Cơ cấu kinh tế của ASEAN và GCC theo một cách nào đó là bổ sung cho nhau. Ví dụ, ASEAN phụ thuộc vào GCC về dầu khí, dịch vụ tài chính và đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng. Ngược lại, GCC nhập khẩu thực phẩm, nông sản, các sản phẩm công nghiệp cũng như lao động có kỹ năng và không có kỹ năng từ ASEAN. Nếu vậy, việc đàm phán một FTA có lẽ sẽ ít thách thức hơn. Tuy nhiên, GCC là một Liên minh Hải quan và do đó có thể áp dụng một cách tiếp cận thống nhất dựa trên thuế quan bên ngoài chung và chính sách thương mại khi đàm phán FTA. ASEAN không phải là Liên minh Hải quan và mặc dù có thể có quan điểm thống nhất, nhưng điều này thường là mức độ tối thiểu chung đạt được thông qua quá trình xây dựng đồng thuận. Như đã đề cập trước đó, nguyên tắc “nhượng bộ chung” mà ASEAN áp dụng với đối tác FTA tiềm năng có thể khó được GCC hiểu thấu, vì điều này đòi hỏi họ phải áp dụng một lịch trình cam kết duy nhất cho tất cả các quốc gia thành viên ASEAN.
68. Cơ cấu thể chế. Yếu tố then chốt trong bất kỳ cuộc đàm phán FTA nào là cơ cấu thể chế, hay cách thức cả hai bên, đặc biệt là trong các cuộc đàm phán giữa các khu vực, tổ chức và triển khai công việc của mình. Việc cả hai bên hiểu rõ cấu trúc của nhau cũng rất quan trọng để tiến hành đàm phán suôn sẻ. Cơ cấu của ASEAN đặc biệt độc đáo ở chỗ, mặc dù chưa phải là một Liên minh Hải quan, nhưng – với danh nghĩa “Vai trò trung tâm của ASEAN” – vẫn áp dụng cách tiếp cận thống nhất trong các cuộc đàm phán FTA. Chính vì lý do này mà vai trò của Điều phối viên quốc gia không chỉ là “điều phối viên” mà còn là Trưởng đoàn đàm phán của ASEAN.
69. Trong trường hợp của GCC, chức vụ chủ tịch đóng vai trò trung tâm, có phần tương tự với vai trò của Điều phối viên quốc gia của ASEAN, chẳng hạn như dẫn dắt các cuộc đàm phán, tổng hợp quan điểm của GCC, tạo điều kiện xây dựng đồng thuận, v.v. Tuy nhiên, khác với ASEAN, nơi Điều phối viên quốc gia có vai trò tương đối cố định, chức chủ tịch của GCC luân phiên hàng năm. Việc này có thể ảnh hưởng như thế nào đến quá trình đàm phán cần được xem xét ngay từ đầu.
70. Đã được lưu ý rằng, đối với hai FTA hiện có của GCC, cụ thể là với Singapore và EFTA, các hiệp định này được ký bởi Chủ tịch GCC và Tổng Thư ký GCC thay mặt cho các quốc gia GCC. Với việc Tổng Thư ký GCC là một trong những người ký hiệp định FTA, có thể cần tìm hiểu vai trò của Ban Thư ký Tổng hợp trong quá trình đàm phán.
71. Tóm lại, cả GCC và ASEAN cần hiểu cách thức bên kia tiến hành đàm phán FTA, và chính vì lý do này mà có thể cần một giai đoạn xây dựng niềm tin trước khi bắt đầu các cuộc đàm phán chính thức.
E. [bookmark: _heading=h.bvp2j02jisyq]Các cách tiếp cận khả thi nhằm nâng tầm quan hệ kinh tế ASEAN-GCC
72. Bài viết này đề xuất các quan hệ đối tác chiến lược theo ngành, có thể kèm theo hoặc không các cuộc đàm phán thương mại song phương trong các lĩnh vực cùng có lợi. Chúng ta có thể nhắc lại Khuôn khổ Hợp tác ASEAN-GCC (2024-2028) được các Lãnh đạo hai bên thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-GCC lần đầu tiên tại Riyadh. Điều này quan trọng vì trong Khuôn khổ này, hai bên đã đồng ý rằng họ sẽ “tiến hành các cuộc tham vấn thêm để khám phá các cơ hội mới về thương mại, đầu tư và hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và GCC, bao gồm khả năng phát triển một khuôn khổ hợp tác về kinh tế, thương mại, kỹ thuật và đầu tư.” Tuy nhiên, nửa chặng đường thực hiện Khuôn khổ này, công việc phát triển một khuôn khổ hợp tác về kinh tế, thương mại, kỹ thuật và đầu tư vẫn chưa được khởi động.
73. Các quốc gia thành viên GCC đều có các chiến lược đa dạng hóa kinh tế, và ASEAN cũng vậy với Kế hoạch chiến lược sau 2025. Những chiến lược này có thể mở ra những cơ hội rộng lớn cho các quan hệ đối tác kinh tế theo ngành cùng có lợi, vì – dựa trên đánh giá ban đầu của chúng tôi – hợp tác kinh tế theo ngành trong các lĩnh vực mà cả hai khu vực quan tâm sẽ là một cách tiếp cận thực tiễn hướng tới một FTA ASEAN-GCC. Bài viết này đề xuất bốn lĩnh vực rộng lớn cho các quan hệ đối tác theo ngành: (a) tăng cường hội nhập kinh tế khu vực; (b) chuyển đổi số; (c) phát triển bền vững; và (d) an ninh lương thực/năng lượng.
74. Việc đưa quản lý thương mại chiến lược vào hợp tác ASEAN-GCC có thể được xem xét nhằm bảo vệ các mặt hàng và công nghệ nhạy cảm đồng thời tạo ra cơ hội kinh doanh. Bằng cách thiết lập các chính sách rõ ràng và thúc đẩy tính minh bạch, cách tiếp cận hợp tác này xây dựng niềm tin giữa các quốc gia thành viên, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương mại xuyên biên giới. Hơn nữa, nó cũng giảm thiểu rủi ro của các giao dịch bất hợp pháp, khuyến khích nhiều doanh nghiệp tự tin tham gia thương mại quốc tế. Cuối cùng, sự cân bằng giữa an ninh và cơ hội không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và nâng cao vị thế cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường toàn cầu thông qua hợp tác trong các lĩnh vực như công nghệ quốc phòng, bán dẫn và điện tử, giúp cân bằng tham vọng kinh tế với các mối quan ngại về an ninh.
75. Tăng cường hội nhập kinh tế khu vực. ASEAN và GCC là những đối tác thương mại quan trọng của nhau. Tuy nhiên, thương mại ASEAN-GCC vẫn còn khiêm tốn, điều này tạo ra nhiều dư địa để cải thiện nếu có những can thiệp chính sách phù hợp.
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(a) [bookmark: _heading=h.bd55d9rwwli8]Tổng hợp các biện pháp phi thuế quan (NTMs) và tạo thuận lợi thương mại ASEAN-GCC
76. Như được nêu trong “Báo cáo Tiêu chí FTA – Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh” trình bày tại Hội nghị Lãnh đạo Cấp cao về Tạo thuận lợi Thương mại và Đầu tư lần thứ 39 (HLTFEI), GCC đã áp đặt một số lượng đáng kể các biện pháp phi thuế quan (NTMs) trong số sáu nền kinh tế được đánh giá theo Báo cáo Tiêu chí FTA. Phần này cung cấp phân tích về việc ASEAN và GCC áp dụng NTMs, bao gồm các sản phẩm thương mại bị áp dụng NTMs. Bên cạnh đó, phần này cũng đưa ra tổng quan về việc triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại cho cả ASEAN và GCC, cũng như các sáng kiến và biện pháp được hai khu vực thực hiện. Các lĩnh vực hợp tác tiềm năng cũng được đề xuất nhằm tăng cường sự phối hợp giữa ASEAN và GCC về NTMs và tạo thuận lợi thương mại.
77. Các biện pháp phi thuế quan (NTMs). Biện pháp phi thuế quan (NTMs) là các chính sách, ngoài thuế quan tiêu chuẩn, có thể ảnh hưởng đến thương mại quốc tế về hàng hóa bằng cách thay đổi khối lượng, giá cả hoặc cả hai yếu tố này của hàng hóa được giao dịch. Các yêu cầu về quy định, chính sách hoặc thủ tục của NTMs ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động thương mại quốc tế, bao gồm thương mại giữa các quốc gia ASEAN và GCC, bằng cách hạn chế hoặc tạo thuận lợi cho tiếp cận thị trường. NTMs vẫn là yếu tố quan trọng cần cân nhắc đối với các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp khi ASEAN và GCC thúc đẩy hội nhập kinh tế, do chúng tác động đến quyền tiếp cận thị trường, chi phí tuân thủ và khả năng cạnh tranh tổng thể.
78. Như được thể hiện ở bảng trên cùng của Hình 7, các quốc gia thành viên GCC áp dụng từ 640 đến 1.204 biện pháp phi thuế quan (NTMs) ảnh hưởng đến thương mại với ASEAN. Tổng cộng, khu vực GCC thực thi 4.991 NTMs độc lập đối với thương mại với ASEAN. Ngược lại, mỗi quốc gia ASEAN áp dụng từ 367 đến 2.893 NTMs ảnh hưởng đến thương mại với GCC. Tổng thể, ASEAN áp dụng 9.397 NTMs độc lập đối với thương mại với GCC. Tất cả các con số được báo cáo ở đây đề cập đến tổng số NTMs mà mỗi quốc gia áp dụng trên tất cả các sản phẩm, thay vì trên các nhóm sản phẩm cụ thể. Cần thận trọng khi giải thích những con số này, đặc biệt khi so sánh trực tiếp giữa các quốc gia. Số lượng NTMs lớn hơn không nhất thiết cho thấy một chế độ thương mại khắt khe hơn, vì từng NTM có mức độ nghiêm ngặt và yêu cầu tuân thủ khác nhau – những yếu tố này không được Cơ sở dữ liệu TRAINS ghi nhận và do đó nằm ngoài phạm vi phân tích này.
[bookmark: _heading=h.t5byx5sidr70]Hình 7. Tổng số lượng và phân bổ các biện pháp phi thuế quan (NTMs) mà ASEAN và GCC áp dụng đối với nhau
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên dữ liệu TRAINS của UNCTAD và dữ liệu thương mại mới nhất từ WITS.

79. Phân tích chi tiết các NTMs theo từng chương trong bảng dưới cùng của Hình 7 cho thấy các Biện pháp Hàng rào Kỹ thuật đối với Thương mại (TBTs) là các biện pháp phổ biến nhất ở cả ASEAN và GCC, chiếm hơn 40% tổng số NTMs ở mỗi khu vực. Tiếp theo là các Biện pháp Vệ sinh và Kiểm dịch Thực vật (SPS), chiếm khoảng một phần tư tổng số NTMs. Một khác biệt đáng chú ý là ASEAN áp dụng tỷ lệ cao hơn các biện pháp cấp phép nhập khẩu không tự động, hạn ngạch, cấm và kiểm soát định lượng, đạt 8,6%, so với 4,7% ở GCC. Cần lưu ý rằng các NTMs thuộc Chương E (cấp phép nhập khẩu không tự động, hạn ngạch, v.v.) thường có mục tiêu chưa rõ ràng và có khả năng hạn chế thương mại hơn so với các biện pháp khác, như SPS và TBT, vốn là các biện pháp kỹ thuật với mục tiêu thường được biện minh rõ ràng hơn. Ngoài ra, ASEAN áp dụng một tỷ lệ nhỏ hơn các biện pháp xuất khẩu, chiếm 17,6% tổng số NTMs so với 14,0% ở GCC.
80. Trong khi phân tích trước chỉ tập trung vào tổng số NTMs mà từng quốc gia ASEAN và GCC áp dụng, nó chưa đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biện pháp này đối với thương mại giữa hai bên. Trong tài liệu về NTMs, khía cạnh này thường được xem xét thông qua khái niệm tỷ lệ xuất hiện NTMs (NTM incidence), được đo lường bằng ba chỉ số chính: (i) Chỉ số Tần suất (Frequency Index – FI), (ii) Tỷ lệ Bao phủ (Coverage Ratio – CR), và (iii) Điểm Phổ biến (Prevalence Score – PS). Lưu ý rằng các chỉ số này phản ánh các khía cạnh khác nhau của việc áp dụng NTMs, và việc sử dụng chúng cùng nhau giúp cung cấp cái nhìn toàn diện và cân bằng hơn về mức độ xuất hiện của NTMs. Ví dụ, chỉ số tần suất thể hiện mức độ phổ biến của NTMs trên các dòng sản phẩm, nhưng không xem xét khối lượng thương mại hay mức độ hạn chế thực tế của các biện pháp. Do đó, tỷ lệ bao phủ quan trọng để làm nổi bật ý nghĩa kinh tế của NTMs bằng cách đo lường tỷ trọng giá trị thương mại của các sản phẩm bị ảnh hưởng, còn điểm phổ biến phản ánh tần suất áp dụng hoặc cường độ quy định trên các ngành, bất kể khối lượng thương mại. Các chỉ số này được tính dựa trên sự kết hợp dữ liệu NTMs mới nhất từ UNCTAD TRAINS và dữ liệu thương mại gần nhất ở mức HS 6 chữ số cho thương mại ASEAN-GCC, lấy từ WITS. Hình 8 trình bày mức độ xuất hiện NTMs do các quốc gia GCC áp dụng đối với nhập khẩu từ ASEAN. Mặc dù có sự khác biệt nhỏ giữa các quốc gia GCC, con số cho thấy NTMs ảnh hưởng đến gần như toàn bộ nhập khẩu từ ASEAN – bao phủ khoảng 95,8% các dòng thuế quan và 96,0% tổng giá trị nhập khẩu. Trung bình, mỗi sản phẩm nhập khẩu từ ASEAN chịu 24,5 NTMs do GCC áp dụng.
[bookmark: _heading=h.t0gon81t4ztp]Hình 8. Mức độ xuất hiện của các biện pháp phi thuế quan (NTMs) do các quốc gia GCC áp dụng đối với nhập khẩu từ ASEAN
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Cơ sở dữ liệu UNCTAD TRAINS và WITS
Lưu ý: Đối với mỗi quốc gia GCC, các chỉ số FI, CR và PS được tính bằng trung bình có trọng số trên tất cả các quốc gia ASEAN, sử dụng giá trị nhập khẩu từ từng quốc gia làm trọng số. Giá trị trung bình của GCC được tính bằng trung bình cộng của tất cả sáu quốc gia GCC.
81. Tương tự, Hình 9 trình bày mức độ xuất hiện của các NTMs mà các quốc gia ASEAN áp dụng đối với nhập khẩu từ GCC, nhấn mạnh tầm quan trọng của NTMs trong quy định thương mại của ASEAN. Các biện pháp này ảnh hưởng đến hơn 90% các dòng thuế nhập khẩu tại tất cả các quốc gia ASEAN, ngoại trừ Brunei, Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, giống như GCC, NTMs do ASEAN áp dụng vẫn bao phủ 95% tổng giá trị nhập khẩu từ GCC. Cuối cùng, NTMs áp dụng bởi ASEAN đối với nhập khẩu từ GCC có xu hướng ít phổ biến hơn so với các NTMs mà GCC áp dụng đối với nhập khẩu từ ASEAN. Điều này được phản ánh qua giá trị trung bình PS là 10,0 ở ASEAN, so với 24,5 ở GCC.
[bookmark: _heading=h.ybjrldln9sfv]Hình 9. Mức độ xuất hiện của các biện pháp phi thuế quan (NTMs) do các quốc gia ASEAN áp dụng đối với nhập khẩu từ GCC
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Cơ sở dữ liệu UNCTAD TRAINS và WITS.
Lưu ý: Đối với mỗi quốc gia ASEAN, các chỉ số FI, CR và PS được tính bằng trung bình có trọng số trên tất cả các quốc gia GCC, sử dụng giá trị nhập khẩu từ từng quốc gia làm trọng số. Giá trị trung bình của ASEAN được tính bằng trung bình cộng của tất cả mười quốc gia ASEAN. Tất cả dữ liệu thương mại dùng để tính mức độ xuất hiện NTMs trong báo cáo này dựa trên năm 2023, ngoại trừ Việt Nam (2022) và Lào (2021) do dữ liệu sẵn có tại WITS.
[bookmark: _heading=h.e192g86gupiz]Hình 10. Tỷ lệ bao phủ (Coverage Ratio) của các NTMs ở các quốc gia ASEAN và GCC theo chương NTM và ngành rộng đối với nhập khẩu từ nhau
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Cơ sở dữ liệu UNCTAD TRAINS và WITS
Lưu ý: Pre-ship = kiểm tra trước khi xuất hàng (Chương C), Non-auto = cấp phép nhập khẩu không tự động, hạn ngạch và các hạn chế định lượng khác (Chương E), Price = kiểm soát giá (Chương F)
82. Hình 10 so sánh tỷ lệ bao phủ NTMs (Coverage Ratios) đối với nhập khẩu giữa các quốc gia ASEAN và GCC theo ba ngành rộng—Nông nghiệp, Chế tạo và Khai khoáng—theo các chương NTM, áp dụng cho nhập khẩu từ nhau. Nhìn chung, ngành nông nghiệp chịu mức bao phủ NTMs cao nhất, với cả ASEAN và GCC đều áp dụng rộng rãi, trong đó kiểm tra trước khi xuất hàng và cấp phép nhập khẩu không tự động đối với sản phẩm nông nghiệp nhập khẩu phổ biến hơn ở GCC so với ASEAN. Trong ngành chế tạo, các quốc gia GCC thường có tỷ lệ bao phủ NTMs cao hơn trên tất cả các chương (ngoại trừ SPS) so với ASEAN, nghĩa là phần lớn sản phẩm chế tạo của ASEAN nhập khẩu vào GCC chịu NTMs nhiều hơn so với sản phẩm chế tạo của GCC nhập khẩu vào ASEAN, đặc biệt là TBT, kiểm tra trước khi xuất hàng, cấp phép không tự động và kiểm soát giá. Ngành khai khoáng cũng cho thấy xu hướng tương tự, với GCC liên tục có tỷ lệ bao phủ NTMs nhập khẩu cao hơn hoặc bằng ASEAN, nhấn mạnh môi trường quy định nghiêm ngặt hơn của GCC.
[bookmark: _heading=h.qi2ye6mplgf1]Hình 11. Mức độ xuất hiện NTMs của GCC đối với nhập khẩu từ ASEAN và các đối tác thương mại chính khác
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Cơ sở dữ liệu UNCTAD TRAINS và WITS
Lưu ý: Đối với mỗi quốc gia GCC, các chỉ số FI, CR và PS của EU được tính bằng trung bình có trọng số trên tất cả 27 quốc gia EU, sử dụng giá trị nhập khẩu từ từng quốc gia làm trọng số. Các con số được báo cáo trong hình này là giá trị trung bình của sáu quốc gia GCC.
83. Hình 11 so sánh mức độ xuất hiện NTMs mà các quốc gia GCC áp dụng đối với nhập khẩu từ ASEAN so với các đối tác thương mại chính khác—Trung Quốc, Liên minh Châu Âu, Hoa Kỳ, Ấn Độ và Nhật Bản—sử dụng tỷ lệ bao phủ (CR) và điểm phổ biến (PS) làm chỉ số. Kết quả cho thấy NTMs ở các quốc gia GCC: (a) ảnh hưởng đến phần lớn sản phẩm nhập khẩu từ ASEAN (96%), cao hơn so với các đối tác khác (79%-94%), và (b) số lượng NTMs áp dụng đối với nhập khẩu từ ASEAN lớn hơn, với PS đạt 24,5, so với các đối tác khác có PS dao động từ 18,3 (Trung Quốc) đến 21,4 (Nhật Bản). Mô hình tương tự cũng quan sát được ở ASEAN, như thể hiện trong Hình 12. ASEAN áp dụng NTMs đối với 95% nhập khẩu từ GCC, cao hơn so với các đối tác khác (88,3–91,3%). Trung bình, nhập khẩu của ASEAN từ GCC chịu 10 NTMs, cao hơn một chút so với nhập khẩu từ các đối tác thương mại chính khác, có PS dao động từ 8,6 (Trung Quốc) đến 9,8 (EU).

[bookmark: _heading=h.1mt3bd35hx46]Hình 12. Mức độ xuất hiện NTMs của ASEAN đối với nhập khẩu từ GCC và các đối tác thương mại chính khác
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Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên Cơ sở dữ liệu UNCTAD TRAINS và WITS.
Lưu ý: Đối với mỗi quốc gia ASEAN, các chỉ số FI, CR và PS của EU được tính bằng trung bình có trọng số trên tất cả 27 quốc gia EU, sử dụng giá trị nhập khẩu từ từng quốc gia làm trọng số. Các con số trong hình này là giá trị trung bình của mười quốc gia ASEAN.
84. Các Lĩnh vực Hợp tác Tiềm năng. Phân tích của chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của các biện pháp phi thuế quan (NTMs) so với thuế quan truyền thống như một rào cản trong việc thúc đẩy luồng thương mại quốc tế liền mạch giữa ASEAN và GCC. Phần trước cho thấy ASEAN áp dụng 9.397 NTMs đối với nhập khẩu từ GCC, trong khi GCC áp dụng 4.991 NTMs đối với ASEAN, trong đó khoảng hai phần ba liên quan đến các biện pháp SPS hoặc TBT. Tuy nhiên, các con số này cần được giải thích thận trọng, vì số lượng NTMs cao hơn không nhất thiết đồng nghĩa với một chế độ thương mại hạn chế hơn. Thực tế, phân tích mức độ xuất hiện NTMs cho thấy các NTMs do mỗi bên áp dụng đều ảnh hưởng đến gần 96% nhập khẩu từ bên kia, với các quốc gia GCC áp dụng trung bình gần 25 NTMs cho mỗi sản phẩm nhập khẩu từ ASEAN, so với 10 NTMs của ASEAN đối với nhập khẩu từ GCC. Với tầm quan trọng ngày càng tăng của NTMs trong định hình thương mại giữa hai bên, việc triển khai các chiến lược NTMs chủ động và phối hợp tốt trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt nếu ASEAN và GCC muốn theo đuổi hội nhập kinh tế sâu hơn.
85. Tăng cường minh bạch thông qua việc thành lập hoặc cải thiện các kho dữ liệu thương mại, đóng vai trò như một cơ sở dữ liệu tập trung về NTMs, cho phép doanh nghiệp tiếp cận thông tin cập nhật về các quy định, biện pháp và thủ tục liên quan. Việc chỉ định các đầu mối liên lạc quốc gia và khu vực là điều quan trọng để cải thiện giao tiếp giữa các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, đảm bảo các vấn đề liên quan đến NTMs được giải quyết kịp thời. Đồng thời, cần cung cấp một bộ thông tin toàn diện (ví dụ: mức độ chi tiết tương tự giữa các bên) và đảm bảo rằng các quy định, biện pháp được cập nhật thường xuyên.
86. Tăng cường chia sẻ dữ liệu có thể giúp các bên liên quan xác định các mặt hàng chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ NTMs. Việc phát triển các hệ thống chia sẻ dữ liệu sẽ hỗ trợ cả ASEAN và GCC trong việc giám sát và phân tích tác động của NTMs đến luồng thương mại. Sự hợp tác này có thể giúp các nhà hoạch định chính sách tại ASEAN và GCC nhận diện những NTMs không cần thiết hoặc quá hạn chế, từ đó thực hiện các bước cần thiết để điều chỉnh, đơn giản hóa các biện pháp hoặc quy định.
87. Hợp tác trong các lĩnh vực như Thỏa thuận Công nhận Lẫn nhau (MRAs), đánh giá sự phù hợp, thủ tục công nhận, tiêu chuẩn và quy định kỹ thuật giúp đơn giản hóa các quy trình thương mại bằng cách giảm bớt các kiểm tra và thủ tục trùng lặp.
88. Cuối cùng, việc tiến hành các nghiên cứu và khảo sát có mục tiêu về NTMs không chỉ cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp mà còn hướng dẫn việc xây dựng các chiến lược hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động hạn chế thương mại của NTMs, từ đó hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững ở cả hai khu vực.
89. Tạo thuận lợi thương mại (Trade Facilitation). Trong thập kỷ qua, việc tạo thuận lợi thương mại ngày càng trở nên quan trọng trong các hiệp định thương mại quốc tế. Yếu tố chính thúc đẩy điều này là Hoàn tất đàm phán Hiệp định Tạo thuận lợi Thương mại (TFA) của WTO năm 2013. Sau khi TFA có hiệu lực vào năm 2017, các thành viên WTO được yêu cầu triển khai các biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục thương mại và hải quan cũng như giảm các rào cản liên quan đến thương mại. Nhiều FTA khác, bao gồm các FTA ASEAN Plus, cũng nâng cấp các quy định về tạo điều kiện thương mại, đặc biệt là trong các chương hải quan và tạo thuận lợi thương mại, thậm chí có hiệp định còn vượt qua các cam kết của WTO-TFA.[footnoteRef:4] [4:  Tổng thư ký ASEAN. Tóm tắt Hiệp định RCEP. 11/2020. Truy cập tại: https://asean.org/wp-content/uploads/2020/11/Summary-of-the-RCEP-Agreement.pdf] 

90. Trong khu vực ASEAN, Kế hoạch hành động Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC Blueprint 2015) đề ra các sáng kiến hợp tác ở cấp quốc gia và khu vực nhằm nâng cao việc tạo thuận lợi thương mại. Các quốc gia thành viên ASEAN cam kết đồng bộ hóa và tiêu chuẩn hóa các quy trình hải quan, thủ tục thương mại và luồng thông tin để giảm chi phí giao dịch trên toàn khu vực. Các biện pháp tạo điều kiện chủ chốt, được nhấn mạnh cả trong AEC Blueprint và WTO-TFA, bao gồm: tăng cường minh bạch (ví dụ: công bố thông tin liên quan đến thương mại thông qua National Trade Repository và ASEAN Trade Repository), đơn giản hóa thủ tục hải quan (bao gồm tự chứng nhận quy tắc xuất xứ và chương trình authorized economic operator), chuyển đổi sang thương mại không giấy tờ (qua các hệ thống như ASEAN Single Window và National Single Window), và cải thiện tạo điều kiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới thông qua việc triển khai ASEAN Customs Transit System (ACTS).

91. Việc triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại của ASEAN đã đạt được tiến bộ đáng kể nhờ các sáng kiến khu vực có mục tiêu. Đến năm 2023, các quốc gia thành viên ASEAN đã cải thiện đáng kể việc thực hiện các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, với tiến triển nổi bật ở các lĩnh vực minh bạch, thương mại không giấy tờ và thương mại không giấy tờ xuyên biên giới, như minh họa trong Hình 13 về việc triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại theo thời gian. Khu vực này đạt tỷ lệ triển khai chung là 80,5% (Hình 14). Trong đó, minh bạch đạt 94,7%, nhờ vào việc thành lập ASEAN Trade Repository và National Trade Repositories (ATR/NTRs), nơi thông tin liên quan đến thương mại, bao gồm các quy định về NTMs, được cập nhật. Hệ thống thương mại không giấy tờ cũng tiến triển mạnh, đạt khoảng 81,4%, được hỗ trợ bởi các công cụ như ASEAN Single Window và National Single Windows (ASW/NSW), giúp đơn giản hóa thủ tục hải quan thông qua trao đổi điện tử các tài liệu thương mại giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Thương mại không giấy tờ xuyên biên giới đạt mức triển khai khoảng 60%, thể hiện nỗ lực tích hợp các hệ thống hải quan và thương mại số giữa các nước ASEAN. Bên cạnh đó, tiến bộ cũng được ghi nhận trong hiện đại hóa và đơn giản hóa thủ tục hải quan, bao gồm việc triển khai chương trình doanh nghiệp được chứng nhận (authorized economic operator - AEO) và cơ chế tự chứng nhận quy tắc xuất xứ thông qua trao đổi các tài liệu điện tử như e-ATIGA Form D, ACDD, e-Phyto cho các thương nhân.
[bookmark: _heading=h.g6fnr81wgoqo]Hình 13. Mức độ triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại theo thời gian tại ASEAN
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Nguồn: Khảo sát Tạo thuận lợi Thương mại của Liên Hợp Quốc 2023
92. Ngoài ra, việc thành lập Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia (NTFCs) cùng với các sáng kiến phối hợp ở cấp khu vực, như tiến hành Các nghiên cứu Thời gian Thông quan (Time Release Studies - TRS), phản ánh trọng tâm của ASEAN vào các hợp tác về thực hành tạo thuận lợi thương mại, thể hiện cam kết cải thiện liên tục môi trường thương mại. Tóm lại, các cải cách này đã góp phần nâng cao môi trường tạo điều kiện thương mại và giảm chi phí giao dịch thương mại trong khu vực.
[bookmark: _heading=h.bkhdj6f8ye11]Hình 14. Điểm trung bình về Tạo thuận lợi Thương mại của ASEAN và GCC năm 2023 (%)
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Nguồn: Khảo sát Tạo thuận lợi Thương mại của Liên Hợp Quốc 2023
93. Khi so sánh hai khu vực, vào năm 2023, điểm trung bình về tạo thuận lợi thương mại của ASEAN đạt 80,5%, thấp hơn một chút so với trung bình 82,4% của GCC. Cần lưu ý rằng việc so sánh ASEAN và GCC phải tính đến sự khác biệt về cấu trúc và mức độ phát triển giữa hai khu vực. Điểm trung bình thấp hơn của ASEAN có thể bị ảnh hưởng bởi sự đa dạng đáng kể của khu vực này, cả về phát triển kinh tế lẫn mức độ triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại giữa các quốc gia thành viên. Các nước như Singapore, Malaysia và Indonesia đạt kết quả xuất sắc, với điểm trên 85%, phản ánh hệ thống và năng lực thể chế tiên tiến. Ngược lại, các quốc gia kém phát triển như Myanmar và Lào có điểm thấp hơn đáng kể, cho thấy khoảng cách về năng lực và sẵn sàng về số. So với đó, GCC chỉ bao gồm sáu quốc gia với mức phát triển kinh tế và năng lực thể chế tương đối đồng đều, góp phần vào điểm số cao và ổn định hơn. Việc ASEAN có số lượng thành viên lớn hơn và sự khác biệt kinh tế trong khu vực, mặc dù là một nguồn sức mạnh, cũng tạo ra thách thức trong việc đạt được kết quả tạo thuận lợi thương mại đồng đều. Những quan sát này nhấn mạnh tầm quan trọng của các chiến lược cải cách được thiết kế phù hợp, nhạy bén với bối cảnh, vừa đáp ứng nhu cầu từng quốc gia vừa thúc đẩy mục tiêu hội nhập khu vực.
94. So sánh chi tiết về điểm tạo thuận lợi thương mại giữa ASEAN và GCC cho thấy hiệu quả trong năm lĩnh vực chính: Minh bạch (Transparency), Thủ tục (Formalities), Cơ chế thể chế (Institutions), Thương mại không giấy tờ (Paperless Trade) và Thương mại không giấy tờ xuyên biên giới (Cross-Border Paperless Trade). GCC thể hiện hiệu quả cao hơn tổng thể, đặc biệt trong Thương mại không giấy tờ và Thương mại không giấy tờ xuyên biên giới, đồng thời vượt trội ASEAN về Cơ chế thể chế và Hợp tác liên cơ quan, phản ánh thế mạnh về quản trị và phối hợp giữa các cơ quan. Cả hai khu vực có nỗ lực tương đương về Minh bạch (ASEAN nhỉnh hơn một chút) và Thủ tục (GCC nhỉnh hơn một chút), cho thấy cả hai đều chú trọng tới quy định rõ ràng và thủ tục được đơn giản hóa.
[bookmark: _heading=h.ognwc57jio5a]Hình 15. Mức độ triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại của ASEAN và GCC năm 2023 (%)
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95. Như thể hiện trong Bảng 9, trong số các quốc gia ASEAN, Singapore dẫn đầu với tổng điểm xuất sắc 96,7%, nhờ đạt điểm tối đa ở cả năm lĩnh vực, phản ánh hệ thống tạo thuận lợi thương mại tiên tiến. Malaysia và Philippines theo sát với 85,9%, thể hiện hiệu quả mạnh mẽ ở hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là thủ tục và thương mại không giấy tờ. Indonesia cũng nổi bật với tổng điểm 84,9%, vượt trội trong thương mại không giấy tờ và duy trì tính minh bạch cao. Ngược lại, Myanmar có điểm thấp nhất trong ASEAN với 58,3%, do yếu kém về cơ chế thể chế và thương mại không giấy tờ xuyên biên giới.

96. Đối với khu vực GCC, Ả Rập Xê Út và UAE là những quốc gia dẫn đầu, đạt điểm lần lượt 93,3% và 89,8%, nhờ hệ thống vững chắc về thủ tục, cơ chế thể chế và thương mại không giấy tờ. Các quốc gia này áp dụng cơ chế cửa một cửa (single window) và hệ thống hải quan số hóa, như Mirsal 2 của UAE[footnoteRef:5], giúp đơn giản hóa và rút ngắn thời gian cho các hoạt động xuất nhập khẩu, và hệ thống tích hợp FASAH của Ả Rập Xê Út[footnoteRef:6],cho phép thương nhân thực hiện nhập khẩu và xuất khẩu một cách liền mạch, từ đó nâng cao môi trường tạo thuận lợi thương mại. Bahrain và Qatar cũng đạt kết quả tốt với điểm trên 85%, nhờ minh bạch cao và tích hợp thương mại số; Qatar sử dụng hệ thống Al-Nadeeb single window với công nghệ hiện đại để hỗ trợ các hoạt động thương mại và hải quan[footnoteRef:7]. Oman và Kuwait, mặc dù điểm thấp hơn một chút, vẫn duy trì mức trung bình đáng kể nhờ cơ chế thể chế vững chắc và hiệu quả ổn định ở các lĩnh vực. Thêm vào đó, các quốc gia GCC cũng đang phát triển hoặc triển khai chương trình doanh nghiệp ưu tiên (authorized economic operators - AEO) nhằm tăng cường an ninh và hiệu quả chuỗi cung ứng. [5:  About Us,” Dubai Trade, accessed April 8, 2025, https://www.dubaitrade.ae/en/about-us]  [6:  FASAH Trade Facilitation Platform,” FASAH, accessed April 18, 2025, https://www.fasah.sa/trade/home/en/index.html]  [7:  About Al Nadeeb,” Qatar Customs, accessed April 18, 2025, https://www.customs.gov.qa/English/AlNadeeb/Pages/AboutAlnadeeb.aspx ] 

[bookmark: _heading=h.9ffznahuqyfk]Bảng 9. Tỷ lệ triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại của các quốc gia ASEAN và GCC năm 2023
	Quốc gia
	Minh bạch
	Thủ tục
	Cơ chế thể chế
	Thương mại không giấy tờ
	Thương mại không giấy tờ xuyên biên giới
	Điểm trung bình về tạo điều kiện thương mại

	Bru-nây
	93.3%
	100.0%
	66.7%
	77.8%
	44.4%
	76.4%

	Campuchia 
	100.0%
	91.7%
	88.9%
	74.1%
	55.6%
	82.0%

	Indonesia 
	93.3%
	95.8%
	77.8%
	96.3%
	61.1%
	84.9%

	Lào
	100.0%
	70.8%
	77.8%
	63.0%
	38.9%
	70.1%

	Malaysia 
	100.0%
	100.0%
	77.8%
	85.2%
	66.7%
	85.9%

	Myanmar 
	73.3%
	62.5%
	33.3%
	66.7%
	55.6%
	58.3%

	Philippines 
	100.0%
	100.0%
	77.8%
	85.2%
	66.7%
	85.9%

	Singapore 
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	100.0%
	83.3%
	96.7%

	Thái Lan
	93.3%
	100.0%
	44.4%
	88.9%
	72.2%
	79.8%

	Việt Nam 
	93.3%
	75.0%
	66.7%
	77.8%
	55.6%
	73.7%

	ASEAN 
	94.7%
	85.6%
	71.1%
	81.5%
	60.0%
	80.5%

	Bahrain
	100.0%
	95.8%
	100.0%
	85.2%
	44.4%
	85.1%

	Kuwait
	80.0%
	75.0%
	88.9%
	51.9%
	66.7%
	72.5%

	Oman
	86.7%
	75.0%
	100.0%
	66.7%
	66.7%
	79.0%

	Qatar
	80.0%
	95.8%
	88.9%
	96.3%
	77.8%
	87.8%

	Saudi Arabia
	100.0%
	100.0%
	88.9%
	100.0%
	77.8%
	93.3%

	UAE
	86.7%
	95.8%
	88.9%
	100.0%
	77.8%
	89.8%

	GCC 
	89.3%
	88.3%
	93.3%
	80.0%
	66.7%
	82.4%


Nguồn: Khảo sát Tạo thuận lợi Thương mại của Liên Hợp Quốc, 2023.
Lưu ý: Dữ liệu của UAE là từ năm 2017, dữ liệu mới nhất hiện có.
97. Tuy nhiên, ASEAN thể hiện hiệu quả hơi nhỉnh hơn trong việc tích hợp thương mại không giấy tờ (81,5% so với 80% của GCC), phản ánh sự tập trung vào kết nối khu vực, đặc biệt thông qua các sáng kiến như Cửa sổ Một cửa ASEAN (ASW). Cần lưu ý rằng điểm trung bình về tạo thuận lợi thương mại thấp hơn của ASEAN nhiều khả năng bị ảnh hưởng bởi sự đa dạng đáng kể và mức độ triển khai khác nhau của các biện pháp tạo thuận lợi thương mại trong khu vực. Các quốc gia như Singapore, Malaysia và Indonesia đạt kết quả nổi bật, với điểm số vượt 85%, phản ánh hệ thống tạo thuận lợi thương mại tiên tiến của họ. Ngược lại, các nước kém phát triển nhất (LDCs) như Myanmar và Lào đạt điểm thấp hơn đáng kể, làm nổi bật sự chênh lệch về năng lực thể chế và sẵn sàng thương mại số trong khu vực. Trong khi đó, GCC chỉ gồm sáu quốc gia có sự phát triển kinh tế và năng lực thể chế tương đối đồng đều, góp phần tạo ra điểm trung bình cao hơn. Việc ASEAN có số lượng thành viên lớn hơn và tính đa dạng kinh tế, mặc dù làm giàu tiềm năng khu vực, cũng tạo ra thách thức trong việc đạt được kết quả đồng đều về tạo thuận lợi thương mại. Những quan sát này nhấn mạnh tầm quan trọng của các phương pháp tiếp cận được điều chỉnh phù hợp trong cải cách tạo thuận lợi thương mại để vừa giải quyết sự chênh lệch trong khu vực, vừa đạt được các mục tiêu chung.
98. Mặc dù khu vực ASEAN và Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong việc triển khai các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, ba lĩnh vực then chốt sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng cho sự phát triển bền vững của cả hai khu vực là: (i) minh bạch; (ii) số hóa, tức là cải thiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), và (iii) một cơ chế thể chế rõ ràng để tăng cường hợp tác và cộng tác. Dựa trên phân tích so sánh, những nhận định sau đây làm nổi bật những cải tiến tiềm năng và cơ hội học hỏi.
99. Minh bạch hóa. ASEAN đã có những bước tiến đáng kể về minh bạch, đạt điểm trung bình cao 94,7%, phần lớn là nhờ việc triển khai hiệu quả các Cơ sở dữ liệu thương mại ASEAN (ATR)/Cơ sở dữ liệu thương mại quốc gia (NTR). Các NTR này đóng vai trò là nền tảng tập trung, nơi các quy định, thủ tục và yêu cầu về hồ sơ liên quan đến thương mại được công bố và cập nhật thường xuyên, qua đó đảm bảo công chúng tiếp cận được thông tin thương mại quan trọng. Mức độ minh bạch này không chỉ nâng cao khả năng dự đoán và tuân thủ cho các thương nhân mà còn củng cố trách nhiệm giải trình của các tổ chức. Ngược lại, mặc dù hiệu suất của GCC đã đáng khen ngợi ở mức 89,3%, kinh nghiệm của ASEAN là một minh chứng mạnh mẽ cho giá trị của các cơ chế minh bạch được thể chế hóa như một nền tảng cho việc tạo thuận lợi thương mại hiệu quả. Nhận thấy mức độ khác nhau về thông tin giữa ASEAN và GCC, lĩnh vực hợp tác có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin về các quy định khác nhau và xác định các yếu tố dữ liệu có thể được hài hòa hóa bởi cả hai khu vực và tải lên các cổng thông tin thương mại.
100. Số hóa (triển khai hệ thống một cửa). ASW (Cửa sổ Một cửa ASEAN) là một trong những sáng kiến quan trọng nhất của khu vực trong việc tích hợp hải quan số. Hệ thống này cho phép trao đổi điện tử các chứng từ thương mại như ATIGA e-Form D, Chứng thư e-Phyto và Tài liệu khai báo hải quan ASEAN, từ đó tạo điều kiện cho thủ tục hải quan nhanh hơn, giảm giấy tờ, và cải thiện khả năng kết nối giữa các Quốc gia Thành viên ASEAN. Với tỷ lệ triển khai trung bình đạt 81,5% trong thương mại không giấy tờ và 60,0% trong thương mại xuyên biên giới không giấy tờ, ASEAN cho thấy cam kết bền vững đối với chuyển đổi số trong thủ tục hải quan. Trong khi GCC đạt tỷ lệ tương tự 80,0% trong thương mại không giấy tờ, điểm số của khu vực này về thương mại xuyên biên giới không giấy tờ cao hơn ASEAN một chút, đạt 66,7%, mặc dù cả hai khu vực vẫn còn đối mặt với những thách thức trong lĩnh vực này. Để nâng cao hiệu quả triển khai thương mại xuyên biên giới không giấy tờ, cả hai khu vực nên cam kết tiếp tục phát triển và củng cố các nền tảng số hóa hải quan để trao đổi chứng từ, chẳng hạn như hệ thống một cửa. Điều này có thể cải thiện đáng kể khả năng tương tác giữa các hệ thống hải quan quốc gia, rút ngắn thời gian thông quan, và tăng cường hiệu quả tổng thể trên toàn khối. Một số quốc gia thành viên ASEAN đã bắt đầu triển khai hệ thống một cửa theo cơ chế song phương với các quốc gia không thuộc ASEAN trong việc trao đổi chứng từ liên quan đến thương mại, và ASEAN thông qua Ủy ban Tư vấn Chung về Tạo thuận lợi Thương mại ASEAN (ATFJCC) đã thảo luận và nghiên cứu khả năng triển khai hệ thống một cửa với các đối tác đối thoại. Đây là một lĩnh vực mà ASEAN và GCC có thể cùng khám phá và triển khai trong tương lai.
101. Cơ chế thể chế. Dữ liệu so sánh cho thấy một lĩnh vực then chốt mà ASEAN vẫn còn thua kém GCC: cơ cấu thể chế và hợp tác liên cơ quan. Trong khi GCC đạt điểm cao 93,3% ở lĩnh vực này, ASEAN chỉ đạt trung bình khu vực 71,1%, chủ yếu do sự chênh lệch về năng lực thể chế giữa các quốc gia thành viên. Khoảng cách này chỉ ra nhu cầu về một cơ chế phối hợp khu vực có cấu trúc hơn và củng cố các thể chế quốc gia nhằm đảm bảo thực hiện nhất quán các cải cách tạo thuận lợi thương mại. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để ASEAN và GCC hợp tác chặt chẽ hơn, tìm hiểu lẫn nhau về các khuôn khổ thể chế. Thông qua tăng cường đối thoại, các chương trình chia sẻ nâng cao năng lực và học hỏi lẫn nhau, các bên có thể hiểu rõ hơn về cơ chế thể chế và thúc đẩy nỗ lực hài hòa hóa. Hợp tác như vậy cũng có thể giúp thu hẹp khoảng cách thực hiện giữa các quốc gia ASEAN, đặc biệt là các thành viên kém phát triển, bằng cách tận dụng những điểm mạnh thể chế của GCC. Các Ủy ban Tạo thuận lợi Thương mại Quốc gia (NTFCs), chịu trách nhiệm phối hợp chính sách quốc gia về tạo thuận lợi thương mại để đảm bảo sự áp dụng nhất quán giữa các cơ quan chính phủ, đóng vai trò then chốt trong việc củng cố thể chế. Thông qua NTFCs, ASEAN và GCC có thể xây dựng cơ chế hợp tác và tăng cường thể chế hiệu quả.
(b) [bookmark: _heading=h.y4fexvnswup3]Thương mại dịch vụ
102. Thương mại dịch vụ là một lĩnh vực mà ASEAN và GCC có thể tăng cường hợp tác sâu rộng hơn. Từ nghiên cứu này, có thể đưa ra hai khuyến nghị:
(a) Để tăng cường và tạo thuận lợi cho thương mại dịch vụ, bao gồm việc di chuyển liền mạch của con người, giữa ASEAN và GCC, một lĩnh vực khác có thể được xem xét như một phần của việc thắt chặt quan hệ kinh tế ASEAN-GCC là thiết lập một khuôn khổ tạo thuận lợi thương mại dịch vụ ASEAN-GCC. Khuôn khổ được đề xuất không nhằm bao gồm việc tự do hóa hay bất kỳ điều khoản nào có tác dụng tương tự như việc loại bỏ rào cản thương mại dịch vụ, mà tập trung vào hợp tác kinh tế với các mục tiêu như tăng cường tính minh bạch đối với các quy định liên quan đến dịch vụ; thúc đẩy và tạo thuận lợi cho sự di chuyển của doanh nhân, chuyên gia, lao động có kỹ năng và các đối tượng tương tự, thông qua việc công nhận lẫn nhau; hợp tác về dịch vụ số; chia sẻ kiến thức, đặc biệt trong việc phát triển các khuôn khổ pháp lý; và nâng cao năng lực.
(b) Cũng nên khuyến nghị hợp tác trong các lĩnh vực dịch vụ mang lại lợi ích chung, chẳng hạn như ngân hàng và dịch vụ tài chính, du lịch halal, chăm sóc sức khỏe, xây dựng, logistics và giáo dục – dựa trên lợi thế so sánh và nhu cầu kinh tế riêng của GCC và ASEAN. Các lĩnh vực dịch vụ này được xác định dựa trên các ưu tiên mà cả GCC và ASEAN đã đề ra trong các chiến lược đa dạng hóa và giai đoạn hậu 2025 của từng bên.
Về ngân hàng và dịch vụ tài chính, các nỗ lực hợp tác có thể bao gồm xây dựng một hệ sinh thái cho dịch vụ tài chính tích hợp hơn bằng cách thúc đẩy và tạo thuận lợi cho thanh toán số xuyên biên giới, xem xét các khuôn khổ pháp lý cho fintech, và nghiên cứu các giải pháp dựa trên blockchain.
Du lịch halal là một lĩnh vực dịch vụ khác mà ASEAN và GCC có thể cùng có lợi, dựa trên số lượng lớn dân số Hồi giáo. Hợp tác có thể bao gồm chia sẻ các thực tiễn tốt nhất về chứng nhận halal, phát triển chung các tiêu chuẩn chứng nhận halal, công nhận lẫn nhau và thực hiện các chiến dịch quảng bá chung.
(c) Nâng cấp và mở rộng các kết nối hàng không thông qua một thỏa thuận vận tải hàng không khu vực sẽ không chỉ tăng cường kết nối, đặc biệt là kết nối con người, mà còn thúc đẩy hợp tác kinh tế và gia tăng các hoạt động thương mại, chẳng hạn như tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa và dịch vụ, tăng lượng khách du lịch. Cả hai bên có thể hướng tới việc áp dụng chính sách “bầu trời mở” để khuyến khích các hãng hàng không mở rộng tuyến bay, tăng công suất cũng như tần suất chuyến bay, từ đó thúc đẩy cạnh tranh, mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người tiêu dùng.
103. Chuyển đổi số. Tính đến thời điểm hiện tại, ASEAN đang đàm phán Hiệp định Khung về Kinh tế số ASEAN (DEFA), mà theo nghiên cứu của Boston Consulting Group[footnoteRef:8] - “nhằm thúc đẩy ASEAN chuyển đổi trở thành một nền kinh tế số dẫn đầu, tăng cường hợp tác số và mở đường cho tích hợp số khu vực cũng như tăng trưởng và phát triển toàn diện.” Nghiên cứu đã xác định chín yếu tố cốt lõi và sau đó được các Bộ trưởng thông qua trên cơ sở không làm ảnh hưởng đến các quyền lợi khác: (i) thương mại số; (ii) thương mại điện tử xuyên biên giới; (iii) thanh toán; (iv) nhận dạng và xác thực số; (v) luồng dữ liệu xuyên biên giới và bảo vệ dữ liệu; (vi) an toàn trực tuyến và an ninh mạng; (vii) di chuyển và hợp tác nhân lực; (viii) hợp tác về các vấn đề mới nổi; và (ix) chính sách cạnh tranh. [8:  https://theaseanmagazine.asean.org/article/the-asean-digital-economy-framework-agreement/] 

104. Các quốc gia thành viên GCC, cả Hội đồng và từng nước riêng lẻ, cũng đang ưu tiên chuyển đổi số như một phần trong chiến lược đa dạng hóa kinh tế của mình. Chẳng hạn, UAE dẫn đầu GCC về các sáng kiến chuyển đổi số thông qua chương trình Smart Dubai của mình[footnoteRef:9], UAE đang nỗ lực tận dụng đổi mới số để trở thành “thành phố thông minh nhất thế giới” với các sáng kiến bao gồm robot, ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI), hệ thống Internet vạn vật (IoT), công nghệ blockchain, cùng nhiều lĩnh vực khác. GCC cũng đang trở nên đặc biệt mạnh mẽ trong việc thúc đẩy các hệ thống chính phủ điện tử, ví dụ, Bahrain có Cổng chính phủ điện tử (https://services.bahrain.bh/wps/portal/en), cho phép người dân Bahrain truy cập các dịch vụ chính phủ trực tuyến. [9:  https://www.digitaldubai.ae/docs/default-source/publications/a-better-world-vol-5_sdo.pdf] 

105. ASEAN và GCC có thể tận dụng các sáng kiến chuyển đổi số của từng bên trong nỗ lực thắt chặt quan hệ kinh tế. Hợp tác có thể bắt đầu bằng việc chia sẻ kinh nghiệm và các thực tiễn tốt nhất trong quá trình chuyển đổi số, đặc biệt ở những lĩnh vực được đánh giá là quan trọng để tăng cường thương mại và đầu tư ASEAN-GCC, chẳng hạn như tạo thuận lợi thương mại xuyên biên giới, thương mại điện tử, thanh toán số, v.v. Hợp tác cũng có thể bao gồm thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số trong các quy trình hải quan, bao gồm cả Cửa sổ Một cửa ASEAN (ASW), tạo thuận lợi cho thương mại điện tử và thanh toán số, hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến số hóa như thành phố thông minh, Internet vạn vật (IoT), Trí tuệ Nhân tạo (AI), chính phủ điện tử, và thu hẹp khoảng cách số như những con đường để thúc đẩy và tiến tới tích hợp số ASEAN-GCC.
106. Phát triển bền vững. Thông qua các “tầm nhìn” riêng của từng bên, chẳng hạn như Abu Dhabi Vision 2030, Qatar National Vision 2030, Oman’s Vision 2040, Bahrain’s The Economic Vision, Saudi Vision 2030, Kuwait’s Vision 2035 cũng như Kế hoạch Chiến lược Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2026-2030, ASEAN và GCC đang đạt được những bước tiến đáng kể trong nỗ lực hướng tới nền kinh tế xanh và bền vững. Các khía cạnh then chốt trong quá trình chuyển đổi xanh của họ bao gồm năng lượng tái tạo; giảm phát thải carbon; các sáng kiến kinh tế tuần hoàn; công nghệ thu, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS), cùng nhiều lĩnh vực khác.
107. Giải pháp dựa trên tự nhiên (Nature-Based Solutions – NbS) có thể được xem là một lĩnh vực đầu tư mang lại nhiều lợi ích. Các quốc gia thành viên ASEAN đã tích hợp NbS vào các khuôn khổ cấp quốc gia. Ở cấp độ quốc tế, Tuyên bố Chung của ASEAN về Biến đổi Khí hậu gửi đến UNFCCC COP28 đã kêu gọi các quốc gia cải thiện khả năng thích ứng và giảm tính dễ tổn thương thông qua việc triển khai các giải pháp NbS và các phương pháp tiếp cận dựa trên hệ sinh thái.
108. Không giống như ASEAN, nơi quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh được thực hiện cả ở cấp khu vực và quốc gia, các quốc gia thành viên GCC đang đa dạng hóa nền kinh tế nhằm giảm sự phụ thuộc vào khí đốt và dầu mỏ, khi thế giới đang tăng cường nỗ lực chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch. Một số sáng kiến đáng chú ý của một số quốc gia GCC được tóm tắt dưới đây:
(a) Saudi Arabia có Sáng kiến Xanh Saudi (Saudi Green Initiative – SGI) với ba mục tiêu chính: (i) giảm phát thải; (ii) trồng rừng; và (iii) bảo vệ đất liền và biển. Kể từ khi ra mắt, khoảng 77 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 186 tỷ USD đã được khởi động. SGI cũng đặt mục tiêu đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2060, chủ yếu thông qua phương pháp Kinh tế Carbon Tuần hoàn (Circular Carbon Economy).
(b) UAE đã ra mắt Chiến lược Năng lượng UAE[footnoteRef:10] vào năm 2017 và sau đó được cập nhật vào năm 2022. Mục tiêu chính của Chiến lược Năng lượng UAE 2050 là thúc đẩy triển khai năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân nhằm tăng công suất năng lượng sạch trong nước và nâng cao hiệu quả năng lượng. Chiến lược cũng nhằm khuyến khích đầu tư vào ngành năng lượng sạch và tái tạo của UAE để đạt được mục tiêu cuối cùng là phát thải carbon ròng bằng 0 vào năm 2050. [10:  https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/strategies-plans-and-visions/environment-and-energy/uae-energy-strategy-2050] 

(c) Qatar đã ra mắt Chiến lược Môi trường và Biến đổi Khí hậu Quốc gia (QNE) vào năm 2021 với mục tiêu triển khai các sáng kiến thực tiễn liên quan đến các ưu tiên về môi trường của nước này, chẳng hạn như phát thải khí nhà kính, đa dạng sinh học và kinh tế tuần hoàn, nhằm hiện thực hóa trụ cột môi trường trong Tầm nhìn Quốc gia Qatar 2030.
(d) Chuyển đổi xanh của Oman tập trung vào Chiến lược Hydro Xanh 2022[footnoteRef:11], trong đó Oman không chỉ nhằm chuyển đổi nền kinh tế sang nền kinh tế hydro mà còn hướng tới việc được công nhận là một nhà lãnh đạo toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, Oman tập trung vào các lĩnh vực như giảm phát thải carbon, nội địa hóa chuỗi cung ứng nhằm đa dạng hóa kinh tế, và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhằm phát triển ngành hydro xanh có chi phí cạnh tranh.[footnoteRef:12]  [11: https://gh2.org/countries/oman#:~:text=Oman's%20Green%20Hydrogen%20Strategy%20of,to%20sustainability%20and%20economic%20diversification]  [12:  https://greenoman.com/vision-2040.html] 

109. Đối với ASEAN, các sáng kiến nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh bao gồm:
(a) Chiến lược ASEAN về Trung hòa Carbon[footnoteRef:13], được các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thông qua vào tháng 8 năm 2023, nhằm “thúc đẩy quá trình chuyển đổi bao trùm sang nền kinh tế xanh bằng cách thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bổ sung cho các chính sách quốc gia của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc đạt các mục tiêu Đóng góp do Quốc gia tự quyết định (NDC) tương ứng.” Chiến lược xác định tám hướng đi về trung hòa carbon: [13:  https://asean.org/wp-content/uploads/2024/01/ASEAN-for-Business-Bulletin-January-2024.pdf] 

(i) Thiết lập các khung hợp tác để thúc đẩy tích hợp chuỗi giá trị xanh;
(ii) Phát triển hệ thống phân loại rác thải và tạo điều kiện cho các thỏa thuận thương mại hỗ trợ kinh tế tuần hoàn nhằm củng cố các chuỗi cung ứng kinh tế tuần hoàn khu vực;
(iii) Xây dựng khả năng kết nối cho các công nghệ xanh và các giải pháp giảm phát thải;
(iv) Phát triển các thị trường carbon có khả năng tương tác lẫn nhau;
(v) Xây dựng các hệ thống phân loại và định nghĩa về báo cáo khí nhà kính, tín chỉ carbon và hiệu quả năng lượng;
(vi) Xây dựng các con đường hiệu quả để thu hút và triển khai vốn xanh;
(vii) Đảm bảo quyền tiếp cận khu vực đối với các kỹ năng cần thiết để thực hiện các mục tiêu trung hòa carbon của khu vực; và
(viii) Chia sẻ các thực tiễn tốt nhất trong nghiên cứu và phát triển, công nghệ, và quá trình chuyển đổi xanh.
(b) Khung Kinh tế Tuần hoàn ASEAN cho Cộng đồng Kinh tế ASEAN[footnoteRef:14] được Hội đồng AEC thông qua vào tháng 10 năm 2021. Khung này phục vụ như một hướng dẫn cho hành trình của ASEAN hướng tới việc đạt được tầm nhìn dài hạn về một nền kinh tế tuần hoàn bền vững, hiệu quả về tài nguyên và có khả năng phục hồi, dựa trên các ưu tiên chiến lược sau: [14:  https://asean.org/wp-content/uploads/2021/10/Brochure-Circular-Economy-Final.pdf] 

(i) Hài hòa hóa và công nhận lẫn nhau các tiêu chuẩn;
(ii) Mở cửa thương mại và tạo thuận lợi thương mại;
(iii) Đổi mới, số hóa và các công nghệ mới nổi;
(iv) Tài chính bền vững và đầu tư sáng tạo; và
(v) Sử dụng hiệu quả năng lượng và các nguồn lực khác.
110. ASEAN và GCC rõ ràng đang tiến triển trong quá trình hướng tới nền kinh tế xanh của riêng mình. Các sáng kiến mà hai bên đang triển khai hiện nay cung cấp cơ sở tốt để ASEAN và GCC đưa vấn đề phát triển bền vững và chuyển đổi sang nền kinh tế xanh vào trong việc thắt chặt quan hệ kinh tế. Trong tiến trình này, ASEAN và GCC có thể cân nhắc ưu tiên và tập trung hợp tác ban đầu vào các lĩnh vực: (i) năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; (ii) kinh tế tuần hoàn; (iii) biến đổi khí hậu; và (iv) tài chính xanh. Cụ thể, đề xuất rằng hai bên cân nhắc các hướng sau:
(a) Trao đổi kinh nghiệm và các thực tiễn tốt nhất về chuyển đổi xanh;
(b) Tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm công nghệ thu, sử dụng và lưu trữ carbon (CCUS);
(c) Tận dụng Chiến lược ASEAN về Trung hòa Carbon để thúc đẩy tuần hoàn trong chuỗi cung ứng và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế xanh; và
(d) Xem xét việc ký Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) nhằm: (i) thúc đẩy đầu tư xanh vào năng lượng và năng lượng tái tạo; (ii) khuyến khích và thúc đẩy đầu tư xanh vào các dự án phát triển năng lượng xanh và tái tạo, công nghệ tiết kiệm năng lượng và ít phát thải, cũng như đa dạng hóa chuỗi cung ứng năng lượng xanh và tái tạo; và (iii) hợp tác trong phát triển khoáng sản bền vững để hỗ trợ phát triển các công nghệ liên quan.
111. An ninh lương thực/năng lượng. Trong khi GCC giàu dầu mỏ và khí đốt, khu vực này có tài nguyên nông nghiệp hạn chế, dẫn đến sự phụ thuộc cao vào nguồn cung bên ngoài và dễ bị ảnh hưởng bởi gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu. Bên cạnh đó, tài nguyên nông nghiệp ít ỏi cũng bị hạn chế bởi tình trạng khan hiếm nước. Với dân số ngày càng tăng, khu vực trở nên dễ bị thiếu an ninh lương thực hơn. Ngược lại, ASEAN là một nhà cung cấp lương thực lớn trên thế giới. Ví dụ, ít nhất hai quốc gia thành viên (Thái Lan và Việt Nam) nằm trong nhóm xuất khẩu gạo lớn nhất. Các sản phẩm thủy sản, thịt, cũng như cây trồng, cũng rất phong phú tại ASEAN. Hầu hết các quốc gia GCC đang thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro thiếu lương thực, chẳng hạn như thúc đẩy canh tác thẳng đứng, đa dạng hóa nguồn cung thực phẩm, dự trữ lương thực, v.v. Tuy nhiên, như một phần của việc thắt chặt quan hệ kinh tế ASEAN-GCC và góp phần vào nỗ lực đảm bảo an ninh lương thực của GCC, khuyến nghị rằng ASEAN cân nhắc khuyến khích GCC đầu tư vào sản xuất thực phẩm và nông sản ở nước ngoài, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đầu tư vào đất nông nghiệp và ngành chế biến thực phẩm tại các quốc gia thành viên ASEAN, đặc biệt là thực phẩm halal, nhằm đảm bảo nguồn cung thực phẩm và nông sản ổn định, an toàn và bền vững.
112. An ninh năng lượng là một thách thức lớn đối với ASEAN do các quốc gia thành viên phụ thuộc nhiều vào nguồn năng lượng bên ngoài, bao gồm cả các quốc gia GCC, đặc biệt là dầu và khí đốt. Sự phụ thuộc lớn vào nhập khẩu dầu khí khiến khu vực này không chỉ dễ bị gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu mà còn chịu rủi ro từ các căng thẳng địa chính trị – đặc biệt ở các khu vực sản xuất dầu – và biến động giá năng lượng. Để đối phó với thách thức này và đảm bảo an ninh năng lượng, ASEAN đã triển khai một số sáng kiến, bao gồm Kế hoạch Hành động Hợp tác Năng lượng ASEAN (APAEC), cung cấp khung triển khai các sáng kiến nhằm đạt hiệu quả năng lượng và phát triển bền vững. ASEAN cũng có Hiệp định An ninh Dầu khí ASEAN (APSA), cho phép, trong số các nội dung khác, việc xây dựng dự trữ và các biện pháp ứng phó khẩn cấp phối hợp.
113. Bên cạnh đó, Lưới điện ASEAN (APG - ASEAN Power Grid)[footnoteRef:15] là cơ chế kết nối điện được các Lãnh đạo ASEAN thông qua năm 1997 nhằm đảm bảo an ninh năng lượng trong khu vực bằng cách thúc đẩy sử dụng hiệu quả và cho phép các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực trong trường hợp thiếu hụt điện. APG ban đầu được xây dựng trên cơ sở song phương xuyên biên giới, sau đó mở rộng sang cấp tiểu khu vực và cuối cùng trở thành một hệ thống tích hợp toàn khu vực. APG cũng cho phép các quốc gia thành viên khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là ở những khu vực có nguồn lực dồi dào, và chia sẻ chúng với các quốc gia khác. [15:  https://aseanenergy.org/apaec/asean-power-grid/] 

114. Nhằm mục tiêu thắt chặt quan hệ kinh tế ASEAN-GCC, nghiên cứu này đề xuất rằng ASEAN cân nhắc đề xuất GCC: (i) xây dựng dự trữ, tận dụng APSA, và thiết lập cơ chế ứng phó khẩn cấp phối hợp; và (ii) được khuyến khích đầu tư Quỹ Phúc lợi Chủ quyền (Sovereign Welfare Fund – SWF) vào APG và tài trợ các dự án năng lượng sạch.



[bookmark: _heading=h.fr0lxro3gij0]Phần 4: Kết luận và khuyến nghị
115. Xét về tầm quan trọng kinh tế của cả ASEAN và GCC, cũng như vai trò quan trọng mà họ đóng trong chuỗi giá trị toàn cầu, việc thắt chặt quan hệ kinh tế ASEAN-GCC sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên, không chỉ trong bối cảnh khu vực mà còn ở tầm toàn cầu. Tuy nhiên, mặc dù FTA ASEAN-GCC có thể được coi là bước đi tiếp theo mong muốn trong việc tăng cường quan hệ kinh tế ASEAN-GCC, trước những thách thức tiềm ẩn, có thể cần xem xét một cách tiếp cận thực tế và thực dụng hơn nhằm hướng tới quan hệ kinh tế sâu hơn, với FTA ASEAN-GCC như một tầm nhìn dài hạn. Cách tiếp cận này, có thể được coi là tiếp cận từng bước (building-block approach), cũng sẽ cho phép các quốc gia GCC, cả tập thể hoặc riêng lẻ, hoàn tất các cuộc đàm phán FTA song phương đang diễn ra với các quốc gia thành viên ASEAN.
116. Quan hệ kinh tế sâu hơn không nhất thiết đồng nghĩa với việc khởi động ngay các cuộc đàm phán FTA, bởi có nhiều yếu tố cần cân nhắc trước khi ra quyết định thực tế. Lợi ích kinh tế đơn thuần, đặc biệt nếu chỉ xét trong bối cảnh khu vực, có thể chưa đủ lý do để khởi động đàm phán FTA. Chỉ riêng trong ASEAN, có thể cần xem xét kỹ lưỡng chi phí và lợi ích từ FTA đối với từng quốc gia thành viên để đưa ra quyết định dựa trên bằng chứng kinh tế thực tiễn. Vậy làm thế nào ASEAN và GCC có thể thắt chặt quan hệ kinh tế mà không cần khởi động đàm phán FTA ngay lúc này?
117. Khuôn khổ Hợp tác ASEAN-GCC (2024-2028), một tài liệu kết quả từ Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-GCC tại Riyadh, nêu rằng cả hai bên sẽ “tiến hành các cuộc tham vấn thêm để khám phá các cơ hội mới về thương mại, đầu tư và hợp tác kỹ thuật giữa ASEAN và GCC, bao gồm khả năng xây dựng một khuôn khổ hợp tác về kinh tế, thương mại, kỹ thuật và đầu tư.” Tài liệu cũng lưu ý rằng một “khuôn khổ hợp tác về kinh tế, thương mại, kỹ thuật và đầu tư” hoặc một “hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện,” trong trường hợp ASEAN, có thể được coi là bước đầu tiên hướng tới khởi động đàm phán FTA.
118. Do đó, nghiên cứu này đề xuất rằng ASEAN và GCC trước tiên nên xem xét việc phát triển một khuôn khổ/hiệp định hợp tác, không chỉ như bước tiếp theo của Khuôn khổ Hợp tác Riyadh, mà quan trọng hơn, như một bước chiến lược đầu tiên để hướng tới một quan hệ đối tác kinh tế sâu rộng và gắn kết hơn. Khuôn khổ/hiệp định được đề xuất này nên có khả năng làm nền tảng để thực hiện các “thu hoạch sớm” theo từng lĩnh vực, tức là bốn lĩnh vực rộng lớn cho hợp tác theo ngành: tăng cường hội nhập kinh tế khu vực; chuyển đổi số; phát triển bền vững; và an ninh lương thực/năng lượng, như đã thảo luận trong Phần 3. Với FTA ASEAN-GCC là mục tiêu cuối cùng, nghiên cứu cũng đề xuất tiến hành một nghiên cứu khả thi chung để đánh giá sâu về chi phí và lợi ích kinh tế đối với cả ASEAN và GCC của một FTA tiềm năng giữa hai bên.
119. Cuối cùng, nhận thấy cần duy trì động lực sau khi dự kiến thông qua Tuyên bố về Quan hệ Kinh tế ASEAN-GCC tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN-GCC lần thứ 2 diễn ra vào tháng 5/2025 tại Malaysia, nghiên cứu tiếp tục khuyến nghị cân nhắc thiết lập một cơ chế thể chế. Cơ quan thể chế này được kỳ vọng sẽ làm việc về việc thắt chặt và mở rộng quan hệ đối tác kinh tế ASEAN-GCC, phù hợp với Tuyên bố, cũng như phát triển “khuôn khổ/hiệp định hợp tác” làm nền tảng cho việc triển khai các hợp tác theo ngành.
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· Cải thiện quản trị thông qua minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của chính phủ
· Phát triển cơ sở hạ tầng thông qua các dự án như nhà ga sân bay mới và Thành phố Tơ lụa

	Oman
	Tầm nhìn 2040: Tiến lên với sự tự tin
	Tạo lập một nền kinh tế đa dạng và bền vững
	· Đa dạng hóa nền kinh tế bằng cách phát triển các ngành du lịch, thủy sản, khai khoáng và logistics
· Thúc đẩy giáo dục và đổi mới sáng tạo bằng cách nâng cao chất lượng giáo dục và thúc đẩy nghiên cứu
· Đạt được tính bền vững bằng cách tập trung vào năng lượng tái tạo và bảo tồn môi trường
· Cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng

	Qatar
	Tầm nhìn quốc gia 2030[footnoteRef:16] [16:  https://www.gco.gov.qa/en/state-of-qatar/qatar-national-vision-2030/our-story/] 

	Để chuyển đổi đất nước thành một xã hội tiên tiến có khả năng phát triển bền vững
	· Phát triển kinh tế bằng cách thúc đẩy một nền kinh tế đa dạng và cạnh tranh
· Phát triển con người tập trung vào giáo dục và y tế
· Phát triển môi trường đảm bảo sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và bảo vệ môi trường
· Phát triển xã hội chú trọng bảo tồn văn hóa và gắn kết xã hội

	Ả Rập Saudi
	Tầm nhìn 2030
	Để tạo ra một xã hội năng động, một nền kinh tế thịnh vượng và một quốc gia đầy tham vọng
	· Đầu tư vào du lịch, giải trí, chăm sóc sức khỏe và giáo dục để mở rộng nền kinh tế
· Trao quyền cho phụ nữ bằng cách tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào lực lượng lao động
· Phát triển các địa điểm vui chơi giải trí mới để phát triển văn hóa và giải trí
· Thu hút vốn thông qua việc tư nhân hóa một phần công ty dầu khí nhà nước, ví dụ như IPO của Saudi Aramco.

	UAE
	UAE Chúng tôi 2031[footnoteRef:17] [17:  https://wetheuae.ae/en] 

	Xác định hướng đi trong tương lai thông qua các kế hoạch chiến lược dựa trên các chỉ thị đầy tham vọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu của đất nước
	Dựa trên bốn trụ cột “hướng tới”, tức là xã hội, kinh tế, ngoại giao và hệ sinh thái:
· Đa dạng hóa kinh tế bằng cách củng cố các lĩnh vực như hàng không, du lịch, bất động sản và năng lượng tái tạo
· Đầu tư vào giáo dục và công nghệ để thúc đẩy đổi mới và thúc đẩy nền kinh tế tri thức
· Thúc đẩy các dự án năng lượng tái tạo để đạt được sự bền vững
· Cải thiện cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh để đạt được mức độ cạnh tranh toàn cầu nhằm duy trì vị thế là một trung tâm thương mại hàng đầu thế giới
· Cải thiện chất lượng cuộc sống bằng cách đầu tư vào y tế, giáo dục và các dịch vụ xã hội khác


Nguồn: Dissanayake, A. (không rõ ngày tháng). Chuyển đổi tầm nhìn của GCC hướng đến một tương lai tươi sáng hơn. LinkedIn. https://www.linkedin.com/pulse/transforming-gcc-vision-brighter-future-dissanayake-assoc-cipd--jpt1f/
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